
SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH 

BAN THI ĐUA - KHEN THƢỞNG 

 

Số:          /BTĐKT-NV 
 

V/v lấy ý kiến nhân dân xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày        tháng  02 năm 2025 

            

Kính gửi: 

                                                            - Báo Hà Tĩnh; 

                                                            - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 28/2024/NĐ-

CP ngày 06/ 3/ 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, 

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng 

tổng kết kháng chiến; Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP 

ngày 06/ 3/ 2024 của Chính phủ; Văn bản số 4308/UBND-NC2 ngày 29/7/2024 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2024/TT-BNV; Văn bản số 05/HD-SNV ngày 16/8/2024 của Sở 

Nội vụ về việc hướng dẫn xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hà Tĩnh đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Tĩnh về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang’’ cho: 415 cá nhân xét tặng và 138 cá nhân truy tặng (có 

danh sách gửi kèm) 

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, 

số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Số 86, đường 

Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh); sau 10 ngày đăng tải nếu không có ý kiến 

phản hồi của Nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy 

trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp theo quy định. Sau khi đăng tải, 

kính đề nghị quý cơ quan báo, đài có văn bản thông báo về thời gian, chuyên mục 

đăng tải gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để theo dõi, làm căn cứ báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét trình cấp có 

thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh; 

- Lưu: VT, NV. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hùng 
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BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH XÉT TĂNG, TRUY TẶNG “ HUY 

CHƢƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG’’ 

 

TT Đơn vị Tổng 
Hồ sơ đủ tiêu chuẩn 

Ghi chú 
Tặng Truy tặng 

1 Thạch Hà 117 78 39  

2 Đức Thọ 47 25 22  

3 Cẩm Xuyên 24 20 4  

4 Nghi Xuân 21 10 11  

5 Can Lộc 108 78 30  

6 Hương Sơn 63 49 14  

7 Vũ Quang 4 4 0  

8 Thành phố Hà Tĩnh 169 151 18  

 Tổng cộng 553 415 138  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔNG HỢP 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG "HUY CHƢƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo văn bản số:        /TĐKT-NV ngày     tháng 02 năm 2025 của Ban Thi đua - Khen thưởng) 

                                                                                                                                                                         
 

 

 

TT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ 

sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham 

gia hoạt động cách 

mạng 

I HUYỆN VŨ QUANG 

1 
Ông Nguyễn Trọng 

Bình 
Nam 1948 

Xã Đức Lĩnh, huyện 

Đức Thọ (nay là Vũ 

Quang), 

tỉnh Hà Tỉnh 

Xã Đức Lĩnh, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lĩnh, huyện 

Đức Thọ (Nay là Vũ 

Quang), tỉnh Hà Tĩnh 

C556-N55 

4 năm 5 

tháng(01/01/19

68-> 01/5/1972) 

 Lấp hố Bom, sửa 

đường Bom phá ở 

Hà Tĩnh và Căm Pu 

chia 

2 
Bà Bùi Thị Thanh 

Liệu 
Nữ 1950 

Xã Đức Hương, huyện 
Đức Thọ (nay là Vũ 

Quang) tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lĩnh, 
huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Hương, 
huyện Đức Thọ (Nay 

là Vũ Quang), tỉnh 

Hà Tĩnh 

C534-N53-

P18 

3 năm 1 tháng 
(09/1968-

09/1971) 

Lấp Hố Bom 
Quảng Bình; Hà 

Tĩnh 

3 Ông Trần Mỹ Nam 01/09/1933 
Xã Đức Liên, huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Đức Liên, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Liên huyện 

Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55-555-

P18 

02 năm 03 tháng 

(7/1965-

11/1967) 

Giao thông ngã 3 

Đồng Lộc  

4 
Bà Nguyễn Thị 

Nuôi 
Nữ 1941 

Xã Quang Thọ, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tinh 

Xã Quang Thọ, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đường 21 
N53-531-

P18 

(Từ ngày 

07/7/1965 đến 

ngày 07/7/1970) 

Mở đường mới, lấp 

hố bom, rải cấp 

phối 

II HUYỆN HƢƠNG SƠN 

1 Bà Lê Thị Liên Nữ 10/10/1954 

Xã Sơn Thịnh (nay là 

xã An Hòa Thịnh) -

huyện Hương Sơn , 
tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Kim Hoa 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Thịnh (nay 

là xã An Hòa Thịnh)  

huyện Hương Sơn  
tỉnh Hà Tĩnh 

539-N53-

P18 

Từ ngày 

25/7/1972 đến 

ngày 30/4/1972 

Từ 25/7/1972 đến 

5/1973 làm đường 

22 Kỳ Anh, đường 

một Đèo Ngang; 

tháng 6/1973 đến 

30/4/1975 làm 
đường 9 Cam Lộ, 

dốc đèo Ba Lòng - 

Quảng Trị 

2 
Ông Đoàn Văn 

Hồng 
Nam 12/02/1937 

Xã Sơn Thủy (nay là 

xã Kim Hoa) huyện 

Hương Sơn , tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Kim Hoa 

huyện Hương Sơn 

, tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Sơn Thủy (nay là 

xã Kim Hoa) huyện 

Hương Sơn , tỉnh Hà 

tĩnh 

C555-N55-

P18 

Từ ngày 

27/7/1965 đến 

tháng 3 năm 1968 

Từ ngày 27/7/1965 

đến tháng 7/1966 

làm đường huyện 

Cẩm Xuyên - Kỳ 

Anh; từ tháng 
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gia hoạt động cách 

mạng 

8/1966 đến tháng 
7/1967 làm đường 

8 huyện Hương 

Sơn; từ tháng 

9/1967 đến tháng 

3/1968 làm đường 

huyện Hương Khê 

vào Quảng Bình 

3 
Ông Nguyễn Văn 

Tấn 
Nam 1933 

Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Ninh, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C533.N53.P

18; 

C473.N40.P

18 

Từ ngày 

01/6/1968 đến 

tháng 6 năm 1975 

Từ tháng 6/1968 

đến 12/1971 đại đội 

trưởng 

C533.N53.P18; từ 

1/1972 đến 6/1975 
đaị đổi trưởng 

C473.N40.P18 

4 Bà Lê Thị Phượng Nữ 06/01/1946 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Trà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đường 21, Khe Giao, 

Đường 70A, Hồ Độ, 

Xuân Hồng, Cầu Cày 

N53 - C534 

- P18 

Từ ngày 

13/09/1968 đến 

tháng 10/1972 

Chiến sỹ TNXP 

N53-C534-P18 

5 Bà Cao Thị Hồng Nữ 10/11/1952 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Giang, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C3-N299-

P18 

Từ tháng 10/1972 

đến tháng 4/1975 

Sữa chữa đường 

giao thông 

6 Bà Hồ Thị Huyến Nữ 02/10/1949 

Xã Sơn Hàm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Hàm, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hàm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C6 -N53-

P18 

Từ ngày 

13/9/1968 đến 

05/4/1972 

Mở đường chiến 

đấu 

7 Bà Trần Thị An Nữ 15/10/1950 

Xã Sơn Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Châu, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

3235-

0934E8 Cục 

tham mưu 

Công Minh 

đoàn 559 

Từ tháng 02/1972 

đến tháng 

01/1976 

Chiến sỹ làm 

đường 10 tỉnh 

Quảng Trị 

8 Bà Trần Thị Nhiên Nữ 08/01/1953 

Xã Sơn Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Châu, 
huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tiểu đội 
phó C 531 

Tổng đội 53 

thanh niên 

xung phong 

Từ tháng 05/1972 

đến 15/10/1975 

Làm đường, lấp hố 

bom ngã ba Thình 

Thình 

9 Ông Lê Hoàng Hóa Nam 17/06/1945 
Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, Tỉnh Hà 

Xã Sơn Châu, 

huyện Hương Sơn, 

Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, Tỉnh Hà 

C203 N23 

Đoàn 559 

Từ tháng 06/1965 

đến tháng 

làm dường 20 

Quyết thắng 
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Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh 10/1967 (Quảng Bình) 

10 Bà Phạm Thị Thới Nữ 1952 

Xã sơn Hồng,huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hồng, 
huyện  

Hương Sơn, tỉnh  

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hồng,huyện 

Hương Sơn,tỉnh Hà 

Tĩnh 

C553-N55-

P18 

Từ 07/4/1972 đến 

30/5/1975 

Từ 04/7/1972  
đến 30/5/1975:  

Tham gia TNXP tại 

Ngã 3 Khe Giao 

11 Bà Cao Thị Tý Nữ 1951 

Xã Sơn Mỹ (nay là xã 

Tân Mỹ Hà), huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C6N55P18 

Từ tháng 01 năm 

1967 đến tháng 8 

năm 1969 

Ngã Ba Đồng Lộc, 

làm đường, san lấp 

hố bom 

12 Ông Phan Văn Điu Nam 1939 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

203 Công 

trường 20 

Từ tháng 5 năm 

1965 đến tháng 5 

năm 1969 

Cây số 49, đường 

20, làm đường, san 

lấp hố bom 

13 Bà Trần Thị Oanh Nữ 1954 

Xã Sơn Lễ, huyện  

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53.539P18 

Từ tháng 7 năm 

1972 đến 30 

tháng 4 năm 

1975 

Làm đường, giao 

thông 

14 Bà Trần Thị Liên Nữ 1950 
Xã Sơn Phú, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Phú, 
huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà tĩnh 

Đường 21, ngã 3 Khe 
Giao, 

Hà Tĩnh 

C4 - 534 - 
P18 

  
Lấp hố bom 
thông đường  

xe chạy 

15 Bà Lê Thị Cúc Nữ 01/03/1955 

Xã Sơn Diệm (nay là 

xã Quang Diệm), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Diệm (nay 

là xã Quang Diệm), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C2993 - 

P18 

Từ tháng 10 năm 

1972 đến tháng 

10 năm 1974 

Chiến sỹ C2993 - 

P18 

16 
Bà Nguyễn Thị 

Thuyết 
Nữ 09/10/1954 

Xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Tây,huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Tây, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53 - C531 

- P18 

Từ ngày 05 

tháng 6 năm 

1972 đến ngày 

10 tháng 6 năm 

1975 

Chiến sỹ TNXP 

N53-C531-P18 

17 Bà Lê Thị Nhâm Nữ 13/09/1953 

Xã Sơn Thịnh (nay là 

xã An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã An Hòa Thịnh, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Thịnh (nay 

là xã An Hòa 

Thịnh), huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh 

N53-C531-

P18 

Từ tháng 6 năm 

1972 đến tháng8 

năm 1975 

Làm đường lấp hố 

bom 

18 Bà Nguyễn Thị Quế Nữ 16/11/1948 

Xã Sơn Thịnh (nay là 

xã An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

Xã An Hòa Thịnh, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Thịnh (nay 

là xã An Hòa 

Thịnh), Hương Sơn, 

N53-C534-

P18 

Từ tháng 9 năm 

1968 đến tháng 8 

năm 1971 

TNXP 
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tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

19 
Ông Đinh Trần 

Trạch 
Nam 12/11/1944 

Xã Sơn Hoà (nay là 
xã An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã An Hòa Thịnh, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hoà (nay là 
xã An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

3235 tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 1 năm 

1973 đến tháng 1 

năm 1966 

Trung đội trưởng 

trung đội TNXP 

20 Bà Lê Thị Hòa Nữ 10/02/1954 

Thị trấn Tân Phong 

huyện Quảng Xương  

tỉnhThanh Hóa 

Xã An Hòa Thịnh, 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Quảng Bình 
C2355-

N235-P31 

Từ tháng 1 năm 

1970 đến tháng 1 

năm 1974 

Lấp hố bom, tải 

đạn lương thực 

21 
Ông Nguyễn Hữu 

Chiên 
Nam 08/04/1948 

Xã Sơn Thịnh (nay là 

xã An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã An Hòa Thịnh, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Quảng Trị 

C203 - Đội 

25 - Đoàn 

559 

Từ tháng 6 năm 

1965 đến tháng 

10 năm 1967 

Thanh niên xung 

phong 

22 
Ông Nguyễn Xuân 

Quế 
Nam 16/01/1948 

An Hòa Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã An Hòa Thịnh, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 53 
N53-535-

P18 

Từ tháng 9 năm 

1968 đến tháng 4 

năm 1972 

Thanh niên xung 

phong 

23 
Ông Nguyễn Đình 
Mậu 

Nam 15/10/1953 

Xã Sơn Hà (nay là xã 

Tân Mỹ Hà), huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Tân Mỹ Hà, 

huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hà (nay là xã 

Tân Mỹ Hà), huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C552 N55 
P18 

Từ tháng 3 năm 

1971 đến tháng 8 
năm 1973 

Từ tháng 3/1971  

đến tháng 8/1973 
làm đường phục vụ 

chiến đấu 

24 Bà Lê Thị Tý Nữ 07/10/1048 

Xã Sơn Mỹ (nay là xã 

Tân Mỹ Hà), huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Tân Mỹ Hà, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Mỹ (nay là 

xã Tân Mỹ Hà), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C556 N55 

P18 

Từ tháng 11 năm 

1967 đến tháng 3 

năm 1974 

Từ tháng 11/1967  

đến tháng 3/1974 

làm đường phục vụ 

chiến đấu 

25 Bà Cao Thị Sáu Nữ 12/09/1955 

Xã Diễn Lộc, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An 

Xã Tân Mỹ Hà, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Diễn Lộc, huyện 

Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

C307 

đội 63 tổng 

đội P27 

Từ tháng 02 năm 

1972 đên tháng 4 

năm 1975 

Từ tháng 02/1972  

đến tháng 4/1975 

làm đường phục vụ 

chiến đấu 

26 Ông Phạm Phú Nam 29/12/1952 

Xã Sơn Tân ( nay là 

xã Tân Mỹ Hà), 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Mỹ Hà, 

huyện Hương Sơn, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

C556-N55-

P18 

Từ ngày 

25/3/1971 đến 

ngày 30/11/1974 

Từ tháng 3/1971 

đến T11/1974 

Tham gia TNXP 

đội 556-P18 

27 Bà Trần Thị Tuyết Nữ 01/12/1950 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

C 556-N55-
P18 

Từ tháng 8/1968 
đến tháng 7/1972 

Từ T 8/1968 đến 

T7/1972 Tham gia 
TNXP 

28 Bà Nguyễn Thị Lý Nữ 18/06/1947 
Xã Sơn Bằng, huyện  

Hương Sơn, tỉnh Hà 

 Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 

Xã Sơn Bằng, huyện 

Hương Sơn,tỉnh 

C 556-N55-

P18 

Từ ngày 

27/7/1965 đến 

Từ 27/7/1965 đến 

01/9/1970 Tham 
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Tĩnh Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh ngày 01/9/1970 gia TNXP 

29 Bà Trần Thị Tam Nữ 20/02/1947 

Xã Xuân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C758-
N675- Đoàn 

559 

( TNXP 

Quảng 

Bình) 

Từ ngày 

01/5/1965 đến 

ngày 01/6/1970 

Từ '1/5/1965 đến 

1/6/1970 Tham gia 

TNXP 

30 Bà Lê Thị Lài Nữ 05/51945 

Xã Sơn Thịnh (nay là 

xã An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Thịnh (nay là 

xã An Hòa Thịnh), 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C 556-N55-

P18 

Từ ngày 

01/7/1965 đến 

ngày 01/9/1970 

Từ 1/7/1965 

đến1/9/1970 Tham 

gia TNXP 

31 
Bà Nguyễn Thị 

Xoan 
Nữ 11/12/1946 

Xã Sơn Hà (nay là xã 

Tân Mỹ Hà), huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Mỹ Hà, 

huyện  Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C 556-N55-

P18 

Từ ngày 

01/4/1965 đến 

ngày 20/01/1964 

Từ 1/4/1965 đến 

20/1/1964 Tham 

gia TNXP 

32 
Ông Phạm Như 

Thiện 
Nam 27/06/1955 

Xã Thạch Vĩnh ( nay 
là Lưu Vĩnh Sơn), 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 
huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C3237 trung 
đoàn 14 

Đoàn 559) 

Từ ngày 
16/02/1973 đến 

tháng 02/1975 

Từ 2/1973 đến 
2/1975 Tham gia 

TNXP 

33 
Bà Trần Thị Kim 

Phương 
Nữ 02/02/1945 

Xã Hòa Hải, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hòa Hải, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

đội 75-057 

Từ tháng 

05/1965 đến 

tháng 4/1970 

Từ 5/5/1965 đến 

30/4/1970 Tham 

gia TNXP 

34 Bà Hoàng Thị Loan Nữ 11/12/1949 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Lang, 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C 551-N55-

P18 

Từ ngày 

01/6/1969 đến 

ngày' 01/7/1972 

Từ 1/6/1969 đến 

1/7/1972 Tham gia 

TNXP 

35 Bà Phạm Thị Minh Nữ 01/04/1950 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương Khê 

(nayVũ Quan), tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Minh, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C 552-N55-

P18 

Từ ngày 

01/7/1966 đến 

ngày' 

'28/10/1969 

Từ 1/7/1965 đến 

4/4/1972 Tham gia 

TNXP 

36 
Bà Nguyễn Thị 

Ninh 
Nữ 15/06/1950 

Xã Thạch Điền, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Điền, 

huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

C 557-N55-

P18 

Từ ngày 

01/9/1968 đến 

ngày' '01/6/1972 

Từ 1/9/1968 đến 

1/6/1972 Tham gia 

TNXP 

37 Bà Hoàng Thị Chữ Nữ 12/12/1947 

Xã Cẩm Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Sơn Kim 2, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên , 

tỉnh Hà Tĩnh 

C 556-N55-

P18 

Từ ngày 
01/5/1965 đến 

ngày' 

'30/11/1970 

Từ 1/5/1965 đến 

30/11/1970 Tham 

gia TNXP 
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38 Bà Dương Thị Lan Nữ 25/09/1951 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Kim 

2,huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

TĐTNXP 
C3237- 

Trung đoàn 

14- Bộ tư 

lệnh 559 

Từ ngày 

'16/2/1973 đến 

tháng 12/1975 

Từ 2/1973 đến 

2/1975 Tham gia 

TNXP 

39 Bà Trần Thị Lý Nữ 1950 

Xã Sơn Hòa (nay là 

An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hòa (nay là 

An Hòa Thịnh), 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

53. C532 

Từ 30/6/1969 

đến tháng 

12/1972 

mở đường 15-Khe 

Giao,  

đường 22, ngã ba 

Thình Thình 

40 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Trâm 
Nữ 1952 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C5.N555.P1

8; 

C3.2993.P1

8 

Từ 3/1969 đến 

tháng 12/1973 

Bảo đảm giao 

thông Khe Lam, 

Khe Giao, Đồng 

Lộc… 

41 Bà Phan Thị Lý Nữ 1940 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh 

C203.Đoàn 

559 

Từ ngày 

18/8/1964 đến 
ngày 30/8/1970 

Làm đường 20A-

Quyết Thắng - 
Quảng Bình 

42 Bà Thái Thị Hiệp Nữ 1947 

Xã Sơn Long, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Long, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C558.N55.P

18 

Từ tháng 7/1965 

đến tháng 

11/1968 

Sửa đường, lấp hố 

bom Nga ba Đồng 

Lộc - Can Lộc - Hà 

Tĩnh 

43 Ông Phạm Tín Nam 1947 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C8.N55.P18 
Từ tháng 6/1965 

đến tháng 3/1968 

San lấp hố bom, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

44 Bà Phạm Thị Nghĩa Nữ 1950 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C6.N53.P18 
Từ tháng 9/1968 

đến tháng 4/1973 

Làm đường 21 và 

đường 15 

45 Bà Nguyễn Thị Lộc Nữ 1944 

Xã Đức Yên, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Yên, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C554.N55.P

18 

Từ tháng 7/1965 

đến tháng 8/1967 

Làm đường, san lấp 

hố bom đường 15, 

cầu La Khê, Ngã ba 

Đồng Lộc 

46 Bà Phan Thị Lệ Nữ 1953 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương 
Sơn,tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn,tỉnh  Hà 
Tĩnh 

C2.N40.P18 

Từ ngày 

01/5/1972 đến 
ngày 01/5/1975 

Làm đường, tỉnh 
Hà Tĩnh 

47 Ông Võ Khắc Định Nam 1955 

Xã Sơn Thủy, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Thủy, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C3.N55.P18 

Từ tháng 6/1972 

đến tháng 

10/1974 

Đảm bảo giao 

thông – Đồng Lộc 

– Cổng Khánh – 
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Hà Tĩnh 

48 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Tâm 
Nữ 1954 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53.536.P1

8 

Từ tháng 7/1972 

đến tháng 9/1976 

Làm, sửa đường 
phục vụ tiền tuyến; 

Đường 21, 22 - 

Nam Lào 

49 Bà Lương Thị Lê Nữ 1946 

Xã Sơn Mỹ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Mỹ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C538.N53.P

18 

Từ tháng 9/1965 

đến tháng 

10/1969 

Làm đường, lấp hố 

bom 

III 

 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

 

1 

 

Bà Nguyễn Thị 

Xuân 

 

Nữ 

 

1952 

Xã Khánh Sơn, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ 

An 

Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Sơn, 

huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An 

 

2894 Đội 

TNXP 289 

 

02/1972 - 

05/1975 

 

Làm đường giao 

thông 

2  

Bà Phan Thị Thìn 

 

Nữ 

 

1952 

Xã Thái Yên (nay là xã 

Thanh Bình Thịnh) 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thái Yên (nay 

là xã Thanh Bình 
Thịnh) huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 

C2992-
N299-P18 

 

07/1971-12/1974 

 

Làm đường, bốc 
vác vũ khí 

3 Bà Nguyễn Thị Tý  

Nữ 

 

1949 

Xã Thái Yên (nay là xã 

Thanh Bình Thịnh) 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thái Yên (nay 

là xã Thanh Bình 

Thịnh) huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 

C2992-

N299 

 

02/1970-12/1974 

 

Làm đường, bốc 

vác vũ khí 

4 Ông Phạm Trung 

Phồn 

 

Nam 

 

1942 

Xã Hòa Lạc, huyện 

Đức Thọ,tỉnh HàTĩnh 

Xã Hòa Lạc, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạc, huyện 

Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh  

 

N55-P18 

 

12/12/1969-

04/04/1975 

 

Làm đường 

5  

Bà Tạ Thị Tân 

 

Nữ 

 

1951 

Xã Diễn Lâm, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Xã Hòa Lạc, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Diễn Lâm, huyện 

Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

 

C271-443-

B367 

 

11/1968-08/1972 

 

Làm đường 

6 Ông Lê Minh 

Nguyên 

 

Nam 

 

1945 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

N55C555-

P18 

 

11/1965-02/1969 

 

Làm đường san lấp 

hố bom 

7  
Bà Kiều Thị Sửu 

 
Nữ 

 
1949 

Xã Tùng Ảnh, 
huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, 
huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh,huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C553-N55-
P18 

04/1969 
-01/1973 

 
 

San lấp hố bom 

8 Bà Lê Thị Thắm Nữ 1953 Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Xã Tùng Ảnh, Xã Tùng Ảnh, huyện C6-N299- 10/1972-02/1975 Làm tại cảng cầu 
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Thọ,tỉnh HàTĩnh huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

P18 Thọ Tường 

9 Ông Võ Văn Lương  

Nam 

 

1936 

Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C211-N25-

Đ559 

 

06/1965-06/1969 

Làm đội trưởng 

10 Bà Trần Thị Phượng Nữ          1951 Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn,tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C538-N53-

P18 

 

06/1969-07/197 

3 

A trưởng lấp hố 

bom, làm 

GT 

11 Bà Nguyễn Thị Lộc Nữ 1952 Thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C536-N53-

P18 

01/1969 – 

12/1972 

 

Làm giao thông 

12 Bà Lê Thị Chung Nữ 1953 Xã Đông Thịnh, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đông Thịnh, 

huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

C31-N293. 8/1972 – 5/1975  

13 Bà Trần Thị Cửu Nữ 1950 Thị trấn ĐứcThọ, huyện 

Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C536-N53-

P18 

12/1969 – 

12/1972 

Làm giao thông 

14 Bà Trần Thị Tuyết Nữ 1948 Thị trấn Đức Thọ, huyện 
Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đức Thọ, 
huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đức Thọ, 
huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C536-N53-
P18 

10/1969 – 
12/1972 

Làm giao thông 

15 Ông Đào Thanh Sơn Nam 1952 Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Dũng (nay 

là xã An Dùng), 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C3235-

Đ559 

01/02/1973 đến 

30/12/1975 

-Bóc súng đạn phục 

vụ chiến đấu 

16 Ông Nguyễn Bùi 

Hùng 

 

 

Nam 

1950 Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức An, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C551-N55-

P18 

 

15/6/1972 đến 

04/12/1974 

-Làm đường, lấp hố 

bom ở ngã ba khe 

giao 

17 Bà Nguyễn Thị 

Khuyên 

 

 

Nữ 

1950 Xã Vĩnh Lập, huyện 

Thanh Hóa Tỉnh Hải 

Dương 

Xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lập,huyện 

Thanh Hóa Tỉnh Hải 

Dương 

C 5-TĐ71B 06/5/1971 đến 

12/1975 

Phát cây, đào đất, 

lấp hố bom 

18 Ông Phan Hữu Ước  

Nam 

 

1953 

Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức An ( naylà xã 

An Dùng), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

 

C5-N3235 

 

01/1973 đến 

01/1976 

Làm đường Từ An 

Lộ đến cầu rào, làm 

đường tại rào giằng 
quảng 

19 Bà Nguyễn Thị Nam Nữ 1941 Xã Đức Lạng,huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạng, 

huyện Đức Thọ, 

Xã Đức Lạng,huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

F6A201 01/1966-12/1972 Làm giao thông 
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tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh 

20 Ông Lê Văn Trị Nam 1952 Xã Bùi La Nhân,huyện 
Đức Thọ, Hà Tĩnh 

Xã Bùi La Nhân, 
huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức La Nhân, 
huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

533-N53  01/01/1971đến 
30/6/1975 

Đại đội phó 

21 Ông Phạm Đình 

Quyến 

Nam 1948 Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phòng giáo dục 

huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C553-N55-

P18 

 

9/1968-9/1972 

Giáo viên 

22 Bà Nguyễn Thị Liên Nữ 1947 Xã Tùng Ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Phong, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N55-P18 02/1965-02/1969 Làm giao thông 

23 Bà Nguyễn Thị Huy Nữ 1953 Xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Dân, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

N53-C534-

P18 

 

3/1971-9/1975 

Làm giao thông  

24 Ông Dương Ngọc 

Hạnh 

Nam 1951 Xã Tân Dân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Dân, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Long ( này 

là xã Tân Dân) 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

N40-C474-

P18 

 

2/1972-4/1975 

San lấp hố bom 

25 Bà Võ Thị Lan Nữ 1952 Xã Đức Lạng, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạng, 
huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạng,huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C557-N55-
P18 

07/1972 
-07/1975 

Làm giao thông 

IV HUYỆN CAN LỘC 

1 Bà Bùi Thị Hồng Nữ 1952 

Xã Thượng Lộc 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thượng Lộc 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thượng Lộc 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C538-N53-

P18 
6/1972-10/1975 

  - 6/1972 - 10/197 

đi TNXP làm 

đường 21, 21 

- 11/1974- 10/1975 

Thủ kho tổng đội 

53- 1976 - 1982 

Thủ quỹ UB xã 

1982 đến nay về 

đia phương 

2 Bà Nguyễn Thị Lộc Nữ 1950 

Xã Kim Lộc (Nay xã 

Kim Song Trường 
huyện Can Lôc tỉnh 

Hà Tĩnh.  

Xã Kim Song 

Trường, huyện 
Can Lộc,  tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Xã Kim Lộc (Nay 

xã Kim Song 
Trường huyện  Can 

Lôc tỉnh Hà Tĩnh.  

C538-N53-
P18 

09/1972-
'09/1974 

 Từ  tháng 9/1972 - 

9/1974 lấp hố bom 

làm đường công 
đến nay nghĩ hưu 

tại địa phương 

3 Bà Võ Thị Hồng Nữ 1955 Xã Trường Lộc (Nay Xã Kim Song Xã Trường Lộc (Nay C3235-  Từ 7/1972 - 
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xã Kim Song Trường 
– huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Trường, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

xã Kim Song Trường 
huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Đ559 30/12/1972 làm 
đường giao thông 

- 1/1975 đến nay về 

địa phương sản 

xuất nông nghiệp 

4 Bà Lê Thị Hạnh Nữ 1947 

Xã Trường Lộc (Nay 

xã Kim Song Trường 

) huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc,  tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Xã Trường Lộc (Nay 

xã Kim Song Trường 

huyện Can Lộc,  tỉnh 

Hà Tĩnh). 

C214-N25- 

559 

07/1972 Từ ngày 15/6/1965- 

7/1967 làm nhiệm 

vụ mở đường 

- 8/1967 -

21/9/1970 Chuyển 

bộ đội đơn vị 

NĐBT 14 đường 

20- 10/1970  

5 
Ông Nguyễn Xuân 

Đường 
Nam 1936 

Xã Trường Lộc (Nay 

xã Kim Song Trường) 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Phòng giáo dục 

huyện Can Lộc- Hà 

Tĩnh. 

C531- N53-

P18 

06/1965-07/1967  Từ 8/1968 - 
9/1972 phân hiệu 

phó BTVH , TNXP 

53 

từ  10/1972 - 

8/1976 tổ trưởng 

chuyên môn c/2 

hậu lộc 

- 8/1976- 9/1978 

cụm trưởng cụm 

BTVH 

6 Ông Võ Thế Việt Nam  1956 

Xã Song Lộc (Nay  

xã Kim Song 

Trường), huyện  Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc,     tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Xã Song Lộc (Nay  

xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C538-N53-

P18 

08/1968-09/1972  20/7/1972 - 

27/10/1974 làm 

đường lấp hố bom 
đường 21+22 

- 11/1974- 12/1976 

học trường CNKT 

sở giao thông vận 

tải Hà Tĩnh 

- 12/1976 - 10/1992 

xí nghiệp đại tu ô 

tô Hà Tĩnh 

7 Bà Nguyễn Thị Liệu Nữ  1954 Xã Song Lộc (Nay xã Xã Kim Song Xã Song Lộc (Nay C2994- 07/1972 2/1972- 3/1975 bốc 
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Kim Song Trường, 
huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trường, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

xã Kim Song 
Trường) huyện  Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh 

N299-P18 vác đạn binh đoàn 
25 san lấp hố bom 

làm đường 

- 1976  đào sông 

vách bắc 

8 Bà Phan Thị Cảnh Nữ  1955 

Xã Song Lộc (Nay xã 

Kim Song Trường) 

huyện  Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc,  tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Xã Song Lộc (Nay 

xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C2994-

N299-P18 

02/1972-03/1975 2/1972- 3/1975 bốc 

vác đạn binh đoàn 

25 san lấp hố bom 

làm đường 

- 1976  đào sông 

vách bắc- 1977 

Đào sông vách nam 

9 
Ông Nguyễn Hữu 

Tuấn 
Nam 1948 

Xã Song Lộc (Nay xã 

Kim Song Trường) 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Song Lộc (Nay 

xã Kim Song 

Trường,) huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C557-N55-

P18 

02/1972-03/1975 6/1965- 12/1966 

hàng BT7 đoàn 
559, tổng cục hậu 

cần- 1967- 1970 

làm đường đảm bảo 

giao thông - 

1/1971-  10/1975 

nhân viên hành 

chính cơ quan tổng 

đội 88- P18 

- 11/1975- 1987 

Công ty xây dựng 

đường số 01 Hà 

Tĩnh 

10 Bà Trần Thị Lam Nữ 1949 

Xã Hương Hà, huyện 

Hương khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Xã Hương Hà, huyện 

Hương khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C557-N55-

P18 

06/1965 12/1967-10/1971 
làm đường đảm bảo 

giao thông- 1972 

đến nay về địa 

phương 

11 Bà Võ Thị Lài Nữ 1952 

Xã Song Lộc (Nay xã 

Kim Song Trường ) 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Xã Song Lộc (Nay 

xã Kim Song 

Trường) huyện  Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

C535-N53-

P18 

12/1967-12/1971 Từ 4/1971 -6/1975 

làm đường- 1975 

đến nay về địa 

phương 

12 Bà Nguyễn Thị Nữ 1952 Xã Kim Lộc( Nay xã Xã Kim Song Xã Kim Lộc( Nay xã C9-N53- 04/1971-06/1975   - 2/1972 -12/1975 
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Tường Kim Song Trường,) 
huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trường, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Kim Song Trường) 
huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

P18 làm đường lấp hố 
bom- 1976  

13 
Bà Nguyễn Thị 

Châu 
Nữ 1948 

Xã Thuận Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Xã Thuận Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C553-N55-

P18 

02/1972-12/1975   -9/1968 - 9/1972 

Đội 553 hà tĩnh 

- 10/1972- 5/1983 

Công ty lương thực 

Hà Tĩnh 

14 Bà Phan Thị Nguyệt Nữ 1950 

Xã Song Lộc (Nay 

Xã Kim Song 

Trường) huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Song Lộc (Nay 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C555-N55-

P18 

07/1972-4/1975  11/1967-  8/1970  

làm đường 

 5/1975 đến nay 

làm ruộng 

15 Bà Võ Thị Thanh Nữ 1950 
Xã Trung Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 
Xã Trung Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 
Xã Trung Lộc, 

huyện Can Lộc, tĩnh 

Hà Tĩnh 

N332P39-
Vĩnh Linh 

 

 

 
 

11/1967-'08/1970 

 08/1968 - 12/1970 

thống kê đơn vị 

TNXP 
01/1971 - 12/1971 

cán bộ C Phó đơn 

vị TNXP 1972 đến 

nay về địa phương     

16 Ông Nguyễn Gia Nam 1939 

Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Trung Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C535-N53-

P18 

 

 

8/1968-12/1971 

7/1965 đến 

10/1968 dạy TNXP 

đội 53 đơn vị 

C410/1968 - 

5/1993 giáo viên 

dạy học 1993 đến 

nay nghĩ hưu tại địa 

phương 

 

17 

 

Ông Trần Nhật Tân 

 

Nam 

 

1948 

 

Xã Xuân Lộc huyện 

Can Lộc,tỉnh Hà Tĩnh 

 

 
 

 

 

 

Xã Trung Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 
 

 

 

 

Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

552-N55-

P18 

 

 
 

 

 

 

 

7/1965-10/1968 

 

27/7/1965 - 
27/7/1967 chiến sỹ 

làm đường. 

27/7/1967 - 

30/10/1971 A 

Trưởng làm đường, 

lấp hố bom, rà phá 

bom nổ chậm 
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30/10/1971 - 
09/5/2021 làm 

ruộng ở Xuân Lộc 

09/5/2021 - nay 

Chủ tịch Hội Cựu 

TNXP xã 

18 Bà Nguyễn Thị Tam Nữ 1950 

Xã Xuân Lộc huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 

Xã Xuân Lộc 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 

Xã Xuân Lộc huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2995-

N299-P18 

 

 

 

12/10/1967-

10/10/1974 

Từ 10/1972 - 

5/1975 làm đường, 

lấp hố bom 

6/1975 - 5/1976 

công nhân xây 

dựng 

6/1976 - 10/2024 
làm ruộng ở xã 

Xuân Lộc 

19 Bà Trần Thị Châu Nữ 1953 

Xã Xuân Lộc huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

Xã Xuân Lộc 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 

Xã Xuân Lộc huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2995-

N299-P18 

 

 

 

2/10/1972 

02/10/1971 - 

6/1975 làm đá, lấp 

hố bom thông 

đường cho xe chạy  

7/1975 - 10/2024 

làm ruộng ở xã 

Xuân Lộc 

20 Bà Nguyễn Thị Liên Nữ 1952 
Xã Xuân Lộc huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 

 

Xã Xuân Lộc 
huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 

 

Xã Xuân Lộc huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C532-N53-
P18 

2/10/1971-

6/1/1975 

3/1970 - 05/1972 đi 

TNXP làm đường, 

lấp hố bom  

6/1972- 12/1974, đi 

TNXP làm đường 
lấp hố bom 

12/1974 - nay làm 

ruộng và hội viên 

Hội TNXP    xã 

Xuân Lộc 

21 Bà Trần Thị Điu Nữ 1944 
Xã Hậu Lộc- huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đồng 

Lộc-huyện can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hậu Lộc huyện 

Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh 

C552-N55- 

P18 

 

 

 

01/1968-10/1973 

  - 7/1965- 11/1967 

Đi thanh niên xung 

phong lấp hố bom 

- 1967 đến nay về 
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22 
Ông Nguyễn Viết 

Ngọ 
Nam 1939 

Thị Trấn Đồng Lộc- 

huyện Can Lộc tỉnh  

Hà Tĩnh 

Xã Trung Lộc, 

huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đồng Lộc 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

C554-N55-

P18 

 

 

 

7/1965-11/1967 

  - 7/1965 -10/1970 

Đi thanh niên xung 

phong 

- 1970- 1976 đi bộ 

đội pháp binh 

- 1976 đến nay về 

địa phương sản 

xuất NN 

23 Bà Trần Thị Lan Nữ 1946 

Xã Liên Minh, huyện 

Đức Thọ tỉnh Hà 
Tĩnh  

Xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Liên Minh, 

huyện Đức Thọ tỉnh 
Hà Tĩnh 

C554-N55-
P18 

 

 

7/1965-8/1967 

  - 6/1965 -9/1968 

Đi thanh niên xung 

phong làm đường 
- 1968 đến nay về 

địa phương sản 

xuất NN 

21 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền 
Nữ 1947 

Xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 

 

Xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 

Xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh 

555P18 

 

 

 

6/1965-9/1968 

  - 7/1965 -9/1968 

Đi thanh niên xung 

phong lấp hố bom 

sữa chữa đường 

25 
Ông Nguyễn Chung 

Liễn 
Nam 1949 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 Xã Thanh 

Lộc,huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Huyện Cẩm Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C475- N40-

P18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 01/1971- 01/1972 

Bảo vệ đê La 

Giang, cống Trung 

Lương 

- 01/1972 - 08/1973 
Sữa chữa đường ở 

Ngã 3 Đồng Lộc 

-1973-1974 Bí thưu 

chi Đoàn trường 

cấp 2 Tân Lộc 

- 1974-1977 Lớp 

phó trường Sư 

phạm 10+3 
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01/1971 

26 Ông Trần Văn Tam Nam 1945 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thanh Lộc,Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C555-N55-

P18 

01/1968-2/1970      -01/1968- 
12/1970 Làm A 

Trưởng tổ mộc tại 

C555-N55-P18 

- 03/1973 - 08/1989 

làm công an viên 

tại thôn Thanh Mỹ, 

xã Thanh Lộc 

27 Bà Lê Thị Vựng Nữ 1945 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C534.N53.P

18 

 

 

 

 

3/9/1965 

09/1965-11/1971 

Tham gia thanh 

niên xung phong 

C534.N53.P18;  

28 Ông Hồ Huy Lý Nam 1943 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C558-P18 

, 
10/1965-9/1968 

10/1965-12/1966 
làm tiểu đội phó 

của đơn vị TNXP 

558;  

12/1966- 9/1968 

làm tiểu đội trưởng 

của đơn vị TNXP 

558- P18 

29 Bà Phan ThịThường Nữ 1943 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại đội 3, 

Binh trạm 8, 

đoàn 559 

20/6/1965   Từ tháng 6/1965 

đến tháng 12/1968 

là TNXP tại đơn vị 

Đại đội 3, Binh 

trạm 8, đoàn 559. 

30 Bà Dương Thị Hồng Nữ 1953 

Thị trấn Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-534-

P18 

03/1971   Từ tháng 03/1971 

đến tháng 10/1973 
là TNXP tại tổng 

đội N53-534-P18. 

  Từ năm 2009 đến 

nay: nghỉ hưu. 

31 Bà Bùi Thị Lộc Nữ 1944 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Tổng đội 53 

C535 P18 

01/1967-

30/4/1975 

  Từ tháng 1/1967 

đến 30/4/1975 làm 

đường 21, 22. 
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đường 8 Lào. 

32 Bà Bùi Thị Khai Nữ 1952 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Tổng đội 53 

C532 P18 

20/7/1972-
4/1975 

  Từ tháng 7/1972 
đến thán g 4/1975 

lấp hố bom đường 

21,22 đường 8 

Nam Lào. 

33 Ông Ngô Đức Bá Nam 1948 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Trường Trung cấp 

sư phạm Hà Tĩnh 

C475-N40-

P18 

09/1972  Từ tháng 9/1972 

đến tháng 8/1975 là 

giáo viên cùng làm 

việc với chiến sỹ 

khi có yêu cầu, 

hoạt động ở Đê La 

Giang, cầu đường 

sắt Bắc Nam Đức 
Thọ, Hà Tĩnh.  

34 
Ông Nguyễn Văn 

Bân 
Nam 1954 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 53 

C535 P18 

7/1972-9/1974   Từ tháng 7/1972 

đến 4/1974 làm 

đường 21, 22;  

  Từ tháng 4/1974 

đến tháng 9/1974 

sữa chữa Quốc lộ 

1A. 

35 Bà Trương Thị Huệ Nữ 1953 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Ban 67 

đoàn 559 

 

 

 

04/1972-10/1975 

Từ tháng 4/1972 

đến tháng 10/1975 

làm đường, lấp hố 

bom. 

36 Bà Trần Thị Mai Nữ 1955 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

C32-35 

đoàn 559 

 

 

02/1973 

  Từ tháng 02/1973 

đến tháng 02/1976 

đi TNXP hoạt động 
ở Chiến trường B. 

37 Bà Trần Thị Hoa Nữ 1953 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

N53-533-

P18 

 

 

14/9/1972-

/11/1974 

  Từ 14/9/1972 đến 

20/11/1974 đi 

TNXP N53-533-

P18 . 

38 Bà Ngô Thị Nghĩa Nữ 1953 
Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

N53-532-

P18 

 

 

  Từ 20/7/1972 đến 

tháng 12/1974 làm 
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Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 20/7/1972 đường 21, 22 
đường 8 Lào. 

  . 

39 Bà Phan Thị Nuôi Nữ 1947 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

N53-537-

P18 

2/7/1965 Từ 1965 đến 1968 

làn đường TL 2, 

đường 15A cầu 

Trùng Cốc, Cầu 

Bạng, đường 1 Cầu 

Họ, Cầu Rác, Cẩm 

Lạc, Cẩm Sơn, Kỳ 

Hương.  

40 Bà Ngô Thị Bé Nữ 1954 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

539-N53-

P18 

20/7/1972 Từ 20/7/1972 đến 

tháng 6/1973 san 

lấp hố bom đường 
22. 

  

41 
Bà Nguyễn Thị 

Long 
Nữ 1950 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C536-N53-

P18 

 

01/1971 

Từ tháng 01/1971 

đến tháng 9/1974 

san lấp hố bom, 

đập đá vá đường 

42 Ông Võ Tá Xuân Nam 1946 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C554-N55-

P18 

02/7/1965   Từ 02/7/1965 đến 

26/12/1967 đi 

TNXP lấp hố bom, 

mở đường thông 

xe. 

  Từ 28/12/1967 

đến tháng 10/1975 

Bộ đội E9F304 

43 
Bà Trần Thị Thanh 

Tân 
Nữ 1952 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C536-N53-

P18 

10/2/1971   Từ 10/2/1971 đến 
30/10/1974 đi 

TNXP làm đường, 

lấp hố bom. 

44 Bà Phạm Thị Sử Nữ 1952 
Thị trấn Nghèn, Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyên Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

C6 tổng đội 

53 P18 

13/3/1971-

5/11/1974 

Từ 13/3/1971 đến 

05/11/1974 đi 

TNXP san lấp hố 

bom, làm đá, rải 
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nhựa đường 

45 Bà Phạm Thị Huệ Nữ 1949 

Xã Nga Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nga Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C551-N55-

P18 

11/1966   Từ tháng 11/1966 
đến tháng 7/1972 đi 

TNXP làm đường ở 

Đồng Lộc, Cầu 

Bạng, cầu Tùng 

Cốc, Khe Ngầm. 

46 
Ông Phạm Tiến 

Tích 
Nam  1955 

Thị trấn Nghèn, Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xây dựng 

CNXH 

N332 P39 

 

 

 

 

 

 

20/10/1973 

Từ 20/10/1973 đến 

30/6/1976 san lấp 

hố bom sau chiến 

tranh, cải tạo đồng 

ruộng xã Vượng 

Lộc, Đậu Liêu, 

Minh Lộc.. 

47 Bà Mai Thị Lan Nữ 1948 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C751 

06/1965-05/1969 Từ tháng 06/1965 
đến tháng 5/1969 

làm đường ở đường 

9 nam Lào. 

   

48 Bà Bùi Thị Bình Nữ 1946 

Xã Thuận Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thuận Lộc, 

huyện Can Lộc,tỉnh  

Hà Tĩnh 

C553- P18 

tổng đội 55 

TNXP Hà 

Tĩnh 

02/7/1965-

12/1968 

Từ 02/7/1965 đến 

tháng 12/1968 đi 

TNXP ở đường 

15A Can Lộc, 

Hương Khê 

49 Ông Vũ Ngọc Sơn Nam 1947 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C553- P18 

tổng đội 55 

TNXP Hà 

Tĩnh 

04/1965 Từ tháng 4/1965 

đến tháng 11/1967 

làm đường, bốc vác  

ở đường 15A 

Hương Khê 

50 Bà Lê Thị Tịnh  Nữ  1940 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 
Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C1 tổng đội 

75 TNXP  

đoàn 559 

06/1964-01/1969 Từ tháng 6/1964 
đến tháng 01/1969 

đi TNXP làm 

đường 20 Quảng 

Bình 

51 Bà Bùi Thị Vinh Nữ 1942 
Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

C10 đoàn 

559, tiểu 

15/7/1965-

15/01/1968 

Từ 15/7/1965 đến 

15/01/1968 làm 
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Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh đoàn 967 
chiến 

trường B 

tiểu đội trưởng  
hoạt động ở C10 

đoàn 559, tiểu đoàn 

967 chiến trường B 

52 
Bà Nguyễn Thị 

Vường 
Nữ 1954 

Xã An Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C533, tổng 

đội 53 P18 

13/3/1971-

11/1973 

Từ 13/3/1971 đến 

tháng 11/1973 là 

TNXP tại C533 

tổng đội 53, P18 

53 
Ông Phan Tiến 

Công 
Nam 1957 

Xã  Khánh Lộc (nay 

xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc) 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

C:3235-

D:934-

Đ:559 

 

2/1973-12/1975 

 - Từ tháng 2 năm 

1973 đến tháng 12 

năm 1975 TNXP 

làm đường 

  

54 Bà Lê Thị Mai Nữ 1956 

Xã  Khánh Lộc (nay 

xã Khánh Vĩnh Yên) 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C5 D934 

Cục Công 

binh Đoàn 

559 

 

7/1972-6/1975 

 - Từ ngày 

20/7/1972 đến 
tháng 02/1973 tiểu 

đội phó đơn vị 

C539 N53P18 

 - Từ ngày 03/1973 

đến tháng 06/1975 

tiểu đội trưởng 

C3235 Đ559 

 

55 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Nữ 1945 

Xã Phù Việt, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C532, đội 

D53, tổng 

đội P18 

 

5/1965 

 - Từ tháng 3 năm 

1965 đến tháng 

5/1968 TNXP, đơn 

vị C532 D53P18 

 thương nghiệp Can 
Lộc 

-  

56 Bà Trần Thị Canh Nữ 1948 

Xã  Khánh Lộc (nay 

xã Khánh Vĩnh Yên) 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N332 P39 

Quảng Trị 

 

 

8/1968-8/1971 

 - Từ tháng 8/1968 

đến tháng 8/1971 

đại đội phó N 

332P39 bốc vác 

đạn làm đường 

  



22 

 
 

 

 

TT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ 

sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham 

gia hoạt động cách 

mạng 

57 
Bà Nguyễn Thị 

Châu 
Nữ 1953 

Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã  Khánh Lộc (nay 

xã Khánh Vĩnh Yên), 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

N53-532-

P18 

 
 

 

7/1972-6/1975 

 - Từ tháng 5/1972 
đến tháng 11/1974 

làm đường 21.22 

Từ tháng 11/1974 

đến tháng 02/1975 

làm đường 8 Nam 

Lào 

Từ tháng 3/1975 

đến tháng 6/1975 

về tổng đội 53 dọn 

vệ sinh 

58 Bà Trần Thị Hạnh Nữ 1951 

Xã  Khánh Lộc (nay 

xã Khánh Vĩnh Yên) 
huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã  Khánh Lộc (nay 

xã Khánh Vĩnh Yên), 
huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

N53-C536-
P18 

 

 
9/1968 

 - Từ ngày 

03/9/1968 đến 
tháng 9/1973 đảm 

bảo giao thông  

59 Bà Nguyễn Thị Bé Nữ 1946 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C554 đội 

55-P18 

12/1967-12/1973  - Từ ngày 

01/12/1967 đến 

tháng 12/1973 điều 

về đánh máy chữ 

tại ty giao thông 

vận tải Hà Tĩnh 

 

60 
Ông Nguyễn Văn 

Huỳnh 
Nam 1953 

Xã Vĩnh Lộc (nay xã 

Khánh Vĩnh Yên) 

huyện Can Lộc tỉnh 
Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lộc (nay xã 

Khánh Vĩnh Yên)  

huyện Can Lộc tỉnh 
Hà Tĩnh 

C32 350934 

đoàn 559 

2/1973-12/1975  - Từ ngày 

16/02/1973 đến 

ngày 25/11/1975 

phục vụ chiến đấu 

ở tỉnh Quảng Trị 
phục vụ giao thông 

cục công binh đoàn 

559 

61 Bà Trần Thị Huệ Nữ 1946 

Xã Vĩnh Lộc (nay xã 

Khánh Vĩnh Yên) 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lộc (nay xã 

Khánh Vĩnh Yên), 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

C 531 N53-

P18 

9/1968  - Từ ngày 

03/9/1968 đến ngày 

01/10/1972 bảo 

đảm giao thông 

đường 15A Hà 

Tĩnh 
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62 
Ông Nguyễn Văn 

Học 
Nam 1948 

Xã Vĩnh Lộc (nay xã 
Khánh Vĩnh Yên) 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lộc (nay xã 
Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

C37, trung 

đoàn 14, 

đoàn 559 

2/1973-12/1975  - Từ tháng 02/1973 
đến ngày 

30/12/1975 công 

tác tại cục công 

binh đoàn 559 

63 Ông Trần Sỹ Giai Nam 1946 

Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C551-N55-

P18 

7/1965  - Từ tháng 7/1965 

đến tháng 8/1968 

đại đội phó 

C551P18, tuyên 

giáo N55P18 

  

64 Bà Phan Thị Nhì Nữ 1948 

Xã Yên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh 

Yên, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Yên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C555 P18 

N55 P18 

11/1967  -  Từ tháng 

11/1967 đến tháng 

8/1968 A trưởng A 
4 C555 P18 

- Từ ngày 

08/8/1968 đến ngày 

30/10/1970 Phó Bí 

thư chi đoàn 

C555P18, Hương 

Khê cống 19 

- Tháng 01/1971 

đến tháng 6/1973 

Bí thư chi bộ 552 

P18 Đức Thọ, Nghi 

Xuân 
- Tháng 6/1973 đến 

ngày 30/4/1975 

trực công đoàn đội 

55 P18 

65 
Bà Trần  Thị Thanh 

Hòa  
Nữ 1943 

Xã Quang Lộc, huyên 

Can lộc, Tỉnh Hà tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyên Can lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C10.N25.Đ

559 

15/06/1965-

9/1969 

Từ 15/06/1965 đến 

9/1969 đi thanh 

niên xung phong  

tại C10.N5.Đ559.    

Từ 10/1969  

66 Ông Nguyễn Thị Nam 1954 Xã Quang Lộc, huyện Xã Quang Lộc, Xã Quang Lộc, C534,N53,P 7/1972-7/1975 Từ 7/1972 đến 



24 

 
 

 

 

TT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ 

sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham 

gia hoạt động cách 

mạng 

Huệ Can Lộc  tỉnh Hà 
Tĩnh 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

18 7/1975 làm đường 
ở Hà Tĩnh . 8/1975. 

67 
Bà Nguyễn Thị 

Thảo 
Nữ 1950 

Xã Quang Lộc huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C534, Tổng 

đội 53 

09/1968-12/1972 Từ tháng 9/1968 

đến 12/1972 làm 

đường, san lấp hố 

bom.  

68 Bà Đào Thị Lan Nữ 1950 
Xã Quang Lộc, huyện 

Can lộc tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc,tỉnh  

Hà Tĩnh 

N53-

538,P18 

06/1969-11/1972 Từ 04/1950 đến 

5/1969 Đang đi 

học.Từ 06/1969 

đến 11/1972 Tham 

gia TNXP ở Quảng 

Trị. 

69 
Ông Nguyễn Đình 

Sỹ 
Nam 1953 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc,  

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C3235 - 

D934 

2/1973 -12/1975 Từ ngày 05/2/1973 

đến tháng 4/1973: 

Km5 đến Km33 
Đường 10.Từ tháng 

4/1973 đến ngày 

15/12/1975: Vĩnh 

Linh, Bến Hải, 

Hiền Lương tỉnh 

Quảng Trị 

70 
Ông Nguyễn Văn 

Kem 
Nam 1942 

Xã Nhân Lộc, 

 huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh,  

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc,  

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C551- N55  

- P18 

 2/1965 -6/1975 

  
Đi TNXP đơn vị  

551 - P18 - N55 

71 Bà Nguyễn Thị Lan Nữ 1953 

Xã Nhân Lộc, 

 huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh,  

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc,  

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C534 - N53 

 - P18 

1972-4/1975 Làm đường 21 , 

Đường 22 

 thuộc đơn vị C534 

- N53 - P18 

72 Bà Lê Thị Cát Nữ 1948 

Xã Phường Mỹ, 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C552.N55.P

18 

6/7/1969-

14/08/1973 

Từ 6/7/1969 đến 

14/08/1973 làm 
đường tại Ngã ba 

đồng Lộc, Kỳ 

Phương ký anh, 

Đức Thọ Nghi 

Xuân.   

73 Ông Trần Văn Hạnh Nam 1944 Thôn Yên Lập, xã Xã Quang Lộc, Xã Quang Lộc, C553. Tổng 5/1965-7/1967 Từ tháng 5/1965 
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Quang Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

đội 55 đến 7/1967 làm 
đường san lấp hố 

bom. 7/1967 đến 

12/1972 quân đội 

sư đoàn 304.  

74 Bà Trần Thị Quỳnh Nữ 1954 

Xã Xuân Lộc, Huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C534, Tổng 

đội , P18 

 

 

 

 

10/07/1972-

06/1975 

Từ 10/07/1972 đến 

05/06/1975 làm 

đường san lấp hố 

bom Tại ngầm 

thình, tuyến đường 

21-22. 

75 
Ông Nguyễn Văn 
Tới 

Nam 1945 

Xã Quang Lộc,huyện 

Can Lộc ,tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Tổng đội 25 

và Tổng đội 
55 

 

 

 
 

05/06/1965-

8/1968 

Từ 05/06/1965 đến 

20/08/1968 Làm 

đường Hồ Chí 
Minh, Đường Hà 

Tĩnh. 

76 Bà Phan Thị Toản Nữ 1952 
Xã Bình An, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Bình An, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C535N53-

P18 

 

 

 

 

 

3/1971 

3/1971 - 9/1973 đi 

TNXP 

10/1973- 9/1976 

Học Y Hải Dương 

 

77 Bà Phan Thị Tâm Nữ 1949 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Cơ quan HTX mua 

bán huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

C2-N53-

P18 

3/1971-6/1975 3/1971- 1/1972 làm 

tại cột mốc 21/22 

- 2/1972 - 6/1975 

phục vụ tại lào 

- 8/1975 - 12/1992 
cán bộ cơ quan 

HTX mua bán 

huyện Can Lộc 

78 Bà Trần Thị Xoan Nữ 1951 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

334- P39 

1969-1973 Từ 4/1973 -

10/1973 học sơ cấp 

ngân hàng 4/1973 - 

10/1973 học sơ cấp 

ngân hàng 
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10/1973 - 6/1975 
học sơ cấp ngân 

hàng hàng 

 

V HUYỆN THẠCH HÀ 

1 Bà Trần Thị Phú Nữ 1950 Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

C535- 

N53P18 

 Tháng 7 năm 

1972 đến tháng 

4/1975 

Tháng 7/1972-

4/1975  

tham gia TNXP 

2 Bà Bùi Thị Thái  Nữ 1954 Xã Kỳ văn, Huyện  

kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch 

Kênh,Huyện 

Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kỳ văn, Huyện  

kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

C299-3P18 Tháng 10/1972 

 đến 4/1975 

Tháng 10/1972 

 - 4/1975 tham gia 

TNXP 

3 Bà Cù Thị Xuân  Nữ 1949 Xã Đức Ân,Huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Ân, Huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53P18 -

C533P18 

Tháng 3/1966 

đến 30/7/1975 

Tháng 3/1966  

-7/1975 tham gia 

TNXP 

4 Bà Trần Thị Tài  Nữ 1940 Xã Xuân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 
 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Lộc 

huyện Can Lộc, 
 tỉnh Hà Tĩnh 

C536 -

N53P18 

Tháng 7/1968  

đến 03/1973 

Tháng 7/1968-

3/1974 
 tham gia TNXP 

5 Bà Nguyễn Thị 

Minh 

Nữ 1950 Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà,  tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

C552 -

N55P18 

Tháng 9/1968  

đến 6/1972 

Tháng 9/1968  

đến 6/1972 tham 

gia TNXP 

6 Bà Trần Thị Châu Nữ 1952 Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

C535- 

P18N53P18 

Tháng 9/1968  

đến tháng 

01/1973 

Tháng 9/1968-

01/1973  

tham gia TNXP 

7 Bà Đặng Thị Hiên Nữ 1947 Phường Thạch Trung, 

thành phố  Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

 huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Trung, TP Hà Tĩnh 

B trạm14- 

D559C201 

Tháng 4/1965  

đến 20/ 5/1968 

Tháng 4/1956-

5/1968 

 tham gia TNXP 

8 Ông Nguyễn Duy 

Mạo 

 Nam 1939 Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

C 533 -

Đội53P18 

Tháng 7/1965 

 đến 10/1975 

7/1965 - 10/1975 

tham gia TNXP 

9 Bà Nguyễn Thị 

Thiều 

Nữ 1954 Thạch Tiến (nay là xã 

Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạch Tiến (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà Hà Tĩnh 

C37-TNXP-

Trung đoàn 

14-BTL559 

Tháng 2/1973 

đến 31/12/1975 

Từ ngày 18/2/1973 

đến ngày 

31/12/1975 tham 
gia TNXP 

10 Ông Hồ Thế Nhi  Nam 1932 Thạch Tiến (nay là xã 

Việt Tiến), Thạch Hà 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

Xã Thạch Tiến (nay 

là xã Việt Tiến), 

C271-QK4 

– Chống 

Tháng 2/1953 

đến 12/1957 

Tháng /2/1953 đến 

12/1957 ltham gia 
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Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Thạch Hà tỉnh Hà 
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Pháp TNXP 

11 Ông Nguyễn Đăng 

Hải 

 Nam 1953 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C32-37-E8, 

E14, Trung 

đoàn 559 

Tháng 2/1973 

đến tháng 

12/1975 

Tháng 2/1973 đến 

28/12/1975 tham 

gia TNXP 

12 Bà Nguyễn Thị 

Nhiệm 

Nữ 1942 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

C532-N53-

P18 

Tháng 5/1965 

đến 02/1969 

Từ tháng 5/1965 

đến 02/1969 tham 

gia TNXP 

13 Bà Nguyễn Thị Lý Nữ 1949 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

C533-N53-

P18 

Tháng 7/1969 

đến 8/1975 

Từ tháng 7/1969 

đến 8/1975 đi 

TNXP  

14 Ông Nguyễn Hữu 

Lịch 

 Nam 1944 Việt Xuyên, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Việt Xuyên, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà Hà Tĩnh 

Đội 53-đại 

đội 553-P18 

Tháng 01/1965 

đến 01/1969 

Tháng 01/1965 đến 

01/1969 tham gia 

TNXP 

15 Bà Nguyễn Thị Tứ  Nữ 1956 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 
Thạch Hà,tỉnh  Hà 

Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 
Hà, Hà Tĩnh 

C37-TNXP-

Trung đoàn 
14-BTL559 

Tháng 02/1973 

đến 31/12/1975 

Tháng 02/1973 đến 

31/12/1975 tham 
gia TNXP 

16 Ông Lê Quang Thân  Nam 1950 Xã Thạch Tiến (nay 

là xã Việt Tiến), 

huyện Thạch Hà Hà 

Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Tiến (nay 

là xã Việt Tiến), 

Thạch Hà Hà Tĩnh 

N53-533-

P18 

Tháng 7/1969 

đến 9/1971 

Từ tháng 2/1972 

đến 4/1975 tham 

gia TNXP 

17 Bà Nguyễn Thị Hoa  Nữ 1951 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phù Việt, (nay là xã 

Việt Tiến), Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

C1-351-

P18- N53 

Tháng 2/1972 

đến 4/1975 

Từ tháng 2/1972 

đến 4/1975 tham 

gia TNXP 

18 Ông Nguyễn Tiến 

Mai 

 Nam 1932 Xã Thạch Sơn,  

Thạch Hà, Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn,  

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C1-đội23 

TNXP-, đội 

25, đội 39 

Đoàn 559 

Tháng 6/1965 

đến 05/5/1975 

Tháng 6/1965 đến 

05/1975 tham gia 

TNXP 

19 Bà Nguyễn Thị 

Loan 

Nữ 1948 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

53-C532-

P18 

Tháng 7/1965 

đến 3/1969 

Từ ngày 7/1965 

đến 3/1969 tham 

gia TNXP 

20 Ông Lê Văn Sinh  Nam 1951 Xã Thạch Tiến (nay 

là xã Việt Tiến), 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

Xã Thạch Tiến (nay 

là xã Việt Tiến), 

551-N55-

P18 

Tháng 9/1968 

đến 10/1971 

Tháng 9/1968 đến 

10/1971 tham gia 
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huyện Thạch Hà tỉnh 
Hà Tĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh huyện Thạch Hà, tỉnh  
Hà Tĩnh 

TNXP 

21 Bà Nguyễn Thị 

Khanh 

Nữ 1948 Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Việt Tiến, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), Thạch 

Hà, tỉnh  Hà Tĩnh 

N53-537-

P18 

Tháng 01/1968 

đến 7/1971 

Từ tháng 01/1968 

đến 7/1971 tham 

gia TNXP 

22 Ông Hồ Văn Lương  Nam 1939 Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Trị, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55-D18; 

N299-P18 

Tháng 8/1969-

9/1975 

Tháng 8/1969-

9/1975 Đi TNXP  

23 Ông Nguyễn Hồng 

Kính 

 Nam 1942 Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Trị, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Phòng Giáo dục 

huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh 

C531-N53-

P18 

Tháng 9/1968-

9/1973 

Tháng 9/1968-

9/1973 tham gia 

TNXP  

24 Ông Nguyễn Viết 

Lam 

 Nam 1943 Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C532 N53 

P18 

Tháng 7/1965- 

7/1967 

Tháng 7/1965 đến 

tháng 7/1967 tham 

gia TNXP 

25 Bà Trần Thị Xuân Nữ 1955 Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 
Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 
Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, tĩnh 
Hà Tĩnh 

C37 Trung 

đoàn 14, Bộ 
tư lệnh 559 

Tháng 02/1973-

31/12/1975 

Tháng 02/1973-

31/12/1975 tham 
gia TNXP 

26 Bà Dương Thị 

Nhung 

Nữ 1954 Xã Xuân Mỹ, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Nam Điền, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Mỹ, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C6-N53-

P18 

Tháng 7/1972 

đến 7/4/1975 

Tháng 7/1972 đến 

7/4/1975 tham gia 

TNXP 

27 Ông Ngô Văn Tuệ  Nam 1947 Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C531. N53. 

P18 Hà 

Tĩnh 

Tháng 8/1965 

đến tháng 8/1967 

Từ 8/1965- 8/1967 

tham gia TNXP,  

Từ 8/1967-10/1982 

tham gia QĐND 

Việt Nam  

28 Ông Nguyễn Đình 

Ân  

 Nam 1944 Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C 531. N53. 

P18 Hà 

Tĩnh 

Tháng 8/1965 

đến tháng 7/1967 

Từ tháng 8/1965 

đến tháng 7/1967 

tham gia TNXP ; từ 

8/1967-3/1986 

tham gia QĐND 

Việt Nam  

29 Bà Phạm Thị Minh 
Huệ 

 Nữ 1941 Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch Hà,tỉnh  

Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch 

Hà,tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch Hà,tỉnh  

Hà Tĩnh 

N53-P18 Tháng 7/1966 
đến  5/1972 

Từ 7/1966 đến  
5/1972 Tham gia 

TNXP tại đơn vị 

N53 – P18 
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30 Ông Trần Trọng 
Thắng 

 Nam 1954 Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch Hà,tỉnh  

Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch 

Hà,tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 
huyện Thạch Hà,tỉnh  

Hà Tĩnh 

C534 – N53 
– P18 

Tháng 5/1972 
đến 5/1975 

Từ 5/1972 đến 
5/1975 Tham gia 

TNXP C534 – N53 

– P18 

31 Bà Phan Thị Tân  Nữ 1952 Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch 

Hà,tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C531 – N53 

– P18 

Tháng 7/1972 

đến 7/1975 

Từ 7/1972 đến 

7/1975 tham gia 

TNXP tại C531-

N53 – P18 

32 Bà Hồ Thị Ngọc 

Lan 

Nữ 1950 Xã Xuân Giang, 

huyện Nghi 

Xuân,tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch 

Hà,tỉnh  Hà Tĩnh 

Xã Xuân Giang, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C556 – N55 

– P18 

Tháng 01/1969 

đến 01/1973 

Từ 01/1969 đến 

01/1973 tham gia 

TNXP tại C556 – 

N55 – P18 

33 Bà Nguyễn Thị Nga Nữ 1946 Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch 

Hà,tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C6 - N53 – 

P18 

Tháng 5/1965 

đến 6/1969 

Từ 5/1965 đến 

6/1969 tham gia 

TNXP tại C6 - N53 
– P18 

34 Ông Nguyễn Mậu 

Bồng 

 Nam 1947 Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N332 – P39 Tháng 8/1968 

đến 8/1971 

Từ 8/1968 đến 

8/1971 tham gia 

TNXP tại N332 – 

P39 

35 Ông Thái Văn Nhất  Nam 1944 Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C532 tổng 

đội 53 

Tháng  7/1965 - 

04/8/1967 

Tháng 7/1965 đến 

8/1967 tham gia 

TNXP; 9/1967 đến 

tháng 8/1975 

chuyển sang QĐ 

NDVN. 

36 Ông Nguyễn Văn 

Vỹ 

 Nam 1931 Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

271 đội 36 

Việt Bắc 

Tháng 

01/01/1953 - 

30/8/1955 

Tháng 01/1953 đến 

8/1955 tham gia 

TNXP; tháng 

9/1955 đến 
12/1975 Công an 

nhân dân  

37 Bà Dương Thị Châu  Nữ 1951 Xã Thạch Sơn,huyện  

Thạch Hà,  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 53, P18 Tháng 7/1969 

đến 01/1973 

7/1969 đến 

01/1973 tham gia 

NTXP; 02/1973 

đến 04/1975 
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chuyển  xí nghiệp 
bánh kẹo Hà Tĩnh. 

38 Ông Trần Văn Niệm  Nam 1950 Xã Thạch Khê, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả 

Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Khê, 

Thach Hà, tỉnh Hả 

Tỉnh 

Đại đội 554; 

Tổng đội 

55, tại Hà 

Tĩnh 

Tháng 11/1967 

đến 08/1972 

 tháng 11/1967 đến 

08/1972 tham gia 

TNXP; 9/1972 đến 

tháng 12/1975 lái 

xe công ty vận Tải 

ô tô Hà tĩnh 

39 Bà Đặng Thị Hà Nữ 1949 Xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C554, P18 Tháng 06/1967 

đến 9/1970 

Tháng 06/1967 đến 

9/1970 tham gia 

TNXP; 10/1970 

đến tháng 4/1975 

học tại Trường 

Quản lý kinh tế 
Hằng Hải. 

40 Ông Nguyễn Thị 

Nhị 

Nữ 1949 Xã Thạch Sơn,huyện  

Thạch Hà,  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

C8, N53, 

P18 

Tháng 6/1968 

đến 6/1973 

Tháng 6/1968 đến 

6/1973 tham gia 

TNXP 

41 Bà Nguyễn Thị bà 

Liên 

Nữ 1950 Xã Thuận Lộc, Thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã hạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thuận Lộc, Thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh  

N 40-473-

P18 

Tháng 4/1972 

đến 12/1975 

Tháng 4/1972 đến 

12/1975 tham gia 

TNXP 

42 Bà Trần Thị Sơn  Nữ 1951 Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà,  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

C8, N53, 

P18 

Tháng 6/1969 

đến 11/1973 

Tháng 6/1969 đến 

11/1973 tham gia 

TNXP 

43 Ông Nguyễn Viết ý Nam 1942 Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà,  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 1, Đại 

đội 14,, 

đoàn 559  

Tháng 06/1965 

đến 11/1967 

Tháng 06/1965 đên 

11/1967 tham gia 

TNXP; 12/1967 

đén tháng 4/1974 đi 

bộ đội tại đại đội 

b14, 559; 6/1974 
đến 02/1976 làm 

đội Trưởng đội SX 

44 Ông Trần Công 

Thục 

Nam 1941 Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà,  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-  P18 Tháng 07/1965 

đến 9/1975 

Tháng 07/1965 đên 

9/1975 tham gia 

TNXP 

45 Ông Lê Văn Thể Nam 1941 Xã Thạch Sơn, huyện Xã Thạch Sơn, Xã Thạch Sơn, B1, C1,D1, Tháng 06/1965 Tháng 06/1965 đến 
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Thạch Hà,  tỉnh Hà 
Tĩnh 

huyện Thạch Hà,  
tỉnh Hà Tĩnh 

huyện Thạch Hà,  
tỉnh Hà Tĩnh 

A23, BT14-
559 

đến 7/1969 7/1969 tham gia 
TNXP; 9/1969 đến 

tháng 11/1973 SV; 

12/1973 đến 

7/1975 công nhân 

vận tải 

46 Bà Bùi Thị Loan  Nữ 1950 Xã Thạch Hưng, 

Thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đồng, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C554-

N5518 

Năm 1967  đến 

năm 1972 

Từ năm 1967 - 

1972 tham gia 

TNXP; từ 1972 - 

1975 CN NT Thạch 

Ngọc  

47 Bà Nguyễn Thị Kỳ Nữ 1949 Xã Thạch Đồng, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đồng, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C554 - N55 

- P18 

Năm 1968 đến 

tháng 12/1972 

Từ năm 1968- 

12/1972 tham gia 

TNXP; từ tháng 
01/1973 - 1975 CN 

NT Thạch Ngọc  

48 Bà Phạm Thị Thắm  Nữ 1950 Xã Mai Phụ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Mai Phụ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

C554- N55-

P18 

Tháng 08/1968 

đến tháng 

12/1972  

Từ tháng 08/1968-

12/1972 chiến sỹ; 

từ tháng 01/1973 - 

1975 công nhân 

nông trường Thạch 

Ngọc  

49 Bà Nguyễn Thị 

Hương  

Nữ 1952 Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C 535-P.18 Tháng 06/1968 

đến 

tháng11/1972 

Từ tháng 06/1968-

11/1972 tham gia 

TNXP; từ tháng 

12/1972-11/1975 

Học trung cấp 

thống kê 

50 Bà Hoàng Thị Tạo  Nữ 1948 Xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, 
huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh  

C559-P18 Tháng 6/1965 
đến tháng 

12/1967  

6/1965 - 12/1967 
TXP(hồ sơ công 

nhân ); 01-1968 - 

1975 Văn thư xí 

nghiệp cảng biển. 

51 Bà Võ Thị Hữu Nữ 1948 Xã Thạch Bắc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Bắc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C 554-N55 

-P18 

Tháng 01/1967 

đến tháng 

01/1973 

Từ tháng 01/1967-

01/1973 tham gia 

TNXP; từ tháng 
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02/1973- 1975 
công nhân nông 

trường. 

52 Bà Nguyễn Thị Anh  Nữ 1953 Xã Sơn Phú, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phú, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C533-N53-

P18 

Từ năm 1972-

1975 

Từ năm 1972-1975 

tham gia TNXP 

53 Ông Lê Xuân Việt  Nam 1949 Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C552-

N55P18 

Tháng 06/1969 

đến tháng 4/1972 

Từ tháng 06/1969- 

4/1972 chiến sỹ 

TNXP; từ tháng 

05/1972 - 4/1975 

công nhân nông 

trường Thạch Ngọc 

54 Bà Nguyễn Thị Hợi  Nữ 1950 Xã Đức Tân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Tân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C552- N55- 

P18 

Tháng 6/1969 

đến 4/1972 

Từ tháng 6/1969 - 

4/1972 tham gia 

TNXP; từ tháng 
5/1972 - 1975 công 

nhận nông trường 

Thạch Ngọc  

55 Ông Phạm Công 

Kháng  

Nam 1953 Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Đỉnh Bàn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đỉnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C2993N299

P18 

Tháng 10/1972 

đến tháng 7/1975 

Từ tháng 10/1972 

đến tháng 7/1075 

tham gia TNXP  

56 Ông Nguyễn Viết 

Dư  

Nam 1953 Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Đỉnh Bàn 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đỉnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C2993N299

P18 

 Tháng 10/1972 

đến tháng 7/1975 

Từ tháng 10/1972 

đến tháng 7/1075 

tham gia TNXP  

57 Bà Nguyễn Thị Phú Nữ 1953 Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C535-N53-

P18 

Tháng 02/1972 

đến tháng 

04/1975 

Từ tháng 02/1972 

đến 04/1975 tham 

gia TNXP  

58 Ông Nguyễn Trí 

Sơn  

 Nam 1944 Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C535-N53-

P18 

Tháng 07/1965 

đến 20/09/1968 

Từ tháng 07/1965 

đến 20/09/1968 

tham gia TNXP; từ 

tháng 09/1968 đến 
04/1975 giáo viên 

59 Bà Lê Thị Hồng 

Việt 

Nữ 1954 Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C476-N40-

P18 

 Tháng 01/1972 

đến tháng 

01/1974 

Từ tháng 01/1972 

đến tháng 01/1974  

tham gia TNXP; 

tháng 01/1974 đến 
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30/04/1975 sinh 
viên Sư phạm Hà 

Tĩnh  

60 Bà Nguyễn Thị 

Thanh 

Nữ 1947 Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

531-N53-

P18 

Tháng 7/1965 

đến tháng 2/1969 

Từ tháng 7/1965 

đến tháng 2/1969 

tham gia TNXP 

61 Bà Đặng Thị Tiếu Nữ 1943 Xã Thạch Văn, huyện 

Thạch Hà, tĩnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Văn, 

huyện Thạch Hà, 

tĩnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Văn, 

huyện Thạch Hà, tĩnh 

Hà Tĩnh 

C 751- N75 

–P31 Đ 559 

Tháng 5/1965 

đến tháng 7/1969 

Từ tháng 5/1965 

đến tháng 7/1969 

tham gia TNXP 

62 Bà Hồ Thị Tứ  Nữ 1954 Phường Hà Huy Tập, 

Tp Hà Tĩnh, tĩnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Văn, 

huyện Thạch Hà, 

tĩnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

TP Hà Tĩnh, tĩnh Hà 

Tĩnh 

C539 –

TĐ53- P18 

Tháng 8/1972 

đến tháng 5/1975 

Từ tháng 8/1972       

đến tháng 5/1975 

63 Ông Nguyễn Công 

Hoàn  

Nam 1951 Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

- C 551 P18 

N55 

Tháng 10/1968 

đến tháng 

10/1971 

Tháng 10/1968 đến  

10/1971 tham gia 

TNXP 

64 Bà Dương Thị Hồng Nữ 1953 Xã Thạch Hội, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Thạch Hội, 

huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hội, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

C 475-Tổng 

đội 40-P 18 

Tháng 2/1972- 

tháng 4/1975 

Tháng 2/1972- 

tháng 4/1975 tham 
gia TNXP 

65 Ông Dương Văn 

Toản 

Nam 1936 Xã Tượng Sơn, 

Thạch Hà, Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C421- Đội 

42 

Tháng 2/1963 

đến 7/1968 

Tháng 2/1963 đến 

7/1968 tham gia 

TNXP 

66 Bà Nguyễn Thị 

Xuân 

Nữ 1946 Xã Thạch Xuân 

Huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

C534- 

N53- 1080 

 Tháng 7 năm 

1965 đến tháng 

8/1969 

7/1965-4/1969 

Mở đường 21 -

đường 22 

67 Bà Nguyễn Thị 

Minh Hòa 

Nữ 1947 Xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C203-

BT.7.Đoàn 

559 

Tháng 6/1965 

 đến 6/1967 

 10/1972 

 - 4/1975 làm 

đường giao thông 

68 Ông Nguyễn Xuân 

Phương 

 Nam 1950 Xã Thạch 

Xuân,Huyện Thạch 

Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

C55 - N55 - 

P18 

C533P18 

54 9/1968 

- 2/1972 đảm bảo 

giao thông ở Đồng 

Lộc 

69 Bà Lê Thị Sâm  Nữ 1948 Xã Mỹ Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  
Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Mỹ Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

C8 - N40 - 

P18 

Tháng 02/1972 

đến 05/1975 

Tháng 02/1972 -  

05/1975 tham gia 
TNXP 

70 Ông Nguyễn Xuân 

Định 

Nam 1951 Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Đại đội 5 - 

đội 55 - P18 

Tháng 8/1968  

đến 8/1971 

8/1968  - 8/1971 

đội viên Thanh 
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Tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh niên xung phong 

71 Bà Nguyễn Thị Lịch Nữ 1946  Xã Cẩm Long, 
 huyện Cẩm xuyên, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 
huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Cẩm Long, 
 huyện Cẩm xuyên, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

C535 - N53 
- P1A8 

Tháng 7/1965 
đến 8/1968 

Tháng 7/1965 -  
8/1968 tham gia 

TNXP 

72 Bà Nguyễn Thị 

Xuân 

Nữ 1952 Thị Trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Thị Trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà tĩnh 

C7- 2997 - 

P18 

Tháng 10/1972 

đến 3/1975 

10/1972 

đến 3/1975 làm 

đường, bốc hàng ở 

Đò Điệm 

73 Ông Phạm Văn 

Niêm 

 Nam 1938 Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

C 532 - N53 

- P18 

Tháng 8/1965 

 đến 12/1967 

8/1965 - 12/1967 

tham gia TNXP; 

tháng  01/1968 

chuyển ngành về 

Công ty Ô tô 4 

74 Bà Đặng Thị Tặng Nữ 1953 Xã Cẩm Phúc, 

 huyện Cẩm xuyên, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

 Xã Cẩm Phúc, 

 huyện Cẩm xuyên, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

C3237 -

Trung đoàn 

8 - đoàn 559 

Tháng 01/1973 

đến 12/1976 

01/1973 đến 

12/1976 mở đường 

Trường Sơn 

75 Bà Lê Thị Châu Nữ 1952 Xã Đồng Môn, Thành 
Phố Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 
huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 
huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

C3237 -
Tiểu đoàn 8 

-  đoàn 559 

Tháng 01/1973 
đến 4/1975 

01/1973 đến 
4/1975 mở đường 

Trường Sơn 

76 Bà Dương Thị 

Thanh 

Nữ 1952 Xã Đồng Môn, Thành 

Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

C3237 -

Tiểu đoàn 8 

-  đoàn 559 

Tháng 02/1973 

đến 1/1976 

02/1973 đến 

1/1976 mở đường 

Trường Sơn 

77 Ông Nguyễn Thế 

Cửu 

 Nam 1942 Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C209 TĐ 25 

BT7 Đoàn 

559; - C6 – 

N55P18 

Tháng 6/1965 

đến tháng 7/1970 

Tháng 6/1965 đến 

tháng 7/1970 tham 

gia TNXP 

78 Bà Nguyễn Thị Đản  Nữ 1953 Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

- Đại đội 

556, tổng 

đội 55 P18 

Tháng 3/1971 

đến 25/4/1974 

Tháng 3/1971 đến 

04/1974: tham gia 

TNXP 

VI HUYỆN NGHI XUÂN 

1 Bà Lê Thị Mùi Nữ 1943 
Xã Xuân Đan, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đan Trường, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Đan, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C1 551, P18 
15/7/1965 đến 

15/7/1968 

sửa chửa đường, 

cầu cống 

2 Bà Trần Thị Hương Nữ 1954 
Xã Xuân Viên, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, 
huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, 
huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C2997-
N299-P18 

Từ 10/1972 đến 
4/1975 

thực hiện nhiệm vụ 
bốc vác trung 

chuyển hàng quốc 
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3 Ông Phan Cường Nam 18/8/1946 
Xã Xuân Viên, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Xuân Viên, 
huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Ty giáo dục Hà Tĩnh P18 -2996 
09/1971 đến 

2/1975 

Giáo viên thanh 

niên xung phong 

4 Ông Phan Văn Tấn Nam 02/8/1942 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phòng Giáo dục 

Nghi Xuân 

476-N40, 

P18 
11/1971 đến 

11/1974 

Giáo viên thanh 

niên xung phong 

5 Ông Phan Văn Bốn Nam 28/6/1940 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

551-55 -P18 
7/1965 đến 

9/6/1973 

Phó bí thư chi đoàn 

-Kế toán đội TNXP 

55 

6 Bà Nguyễn Thị Sáu Nữ 10/10/1949 
Xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C555 N55 

P18 
6/1965-9/1969 

làm đường 15, 

Đồng Lộc, Bến phà 

Hương Khê 

7 
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 
Nữ 17/9/1948 

Xã Thạch Vĩnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Vĩnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C537 - N53 7/1965-10/1967 

TNXP mở đường 

khu vực Quảng 

Bình, Hà Tĩnh 

8 Bà Nguyễn Thị Liễu Nữ 10/12/1944 

Xã Hòa Lạc, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh 

209 C5 trực 

thuộc đoàn 
559 

5/1965-2/1968 

tham gia mở đường 

khu vực Miền Tây 
Quảng Trị 

9 Bà Trương Thị Lan Nữ 7/4/1954 
Xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cương Gián, 

huyệnNghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C472-N40-

P18 

Từ 02/02/1972  

đến 25/5/1975 

thực hiện nhiệm vụ 

làm thuỷ lợi ở Đức 

Thọ, Can Lộc 

10 Bà Trịnh Thị Nhung Nữ 7/8/1945 

Xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cương Gián, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cương Gián, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C555-N55-

P18 

Từ 15/7/1965  

đến 20/12/1967 

thực hiện nhiệm vụ 

san lập hố bom và 

làm đường Giao 

thông ở Can Lộc, 

Cẩm Xuyên và Đức 

Thọ. 

VII HUYỆN CẨM XUYÊN 

1 
Ông Trần Văn 

Quyết 
Nam 1953 

Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh 

C535 - N53 

- P18 

Từ 11/1972 đến 

10/1975 

Từ 11/1972 đến 

10/1975 tham gia 

thyanh niên xung 

phong tại Kê Chính 
Thính đường 22, 

miền tây Quảng 

Bình 
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2 
Bà Nguyễn Thị 

Thủy 
Nữ 1948 

Xã Thạch Hạ, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C533 - N53 
Từ 05/1965 đến 

12/1968 

Từ 05/1965 đến 
12/1968 đi thanh 

niên xung phong; 

từ 01/1969 đến 

09/1971 được cử đi 

học công nhân kỹ 

thuật ở Liên Xô; 

Từ 1971 đến 

08/1987 được nghỉ 

hưởng chế độ hưu 

trí. 

3 Bà Nguyễn Thị Tân Nữ 1948 
Xã Cẩm Bình, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2 - N299 
Từ 08/1972 đến 

10/1975 

Từ 08/1972 đến 

10/1975 tham gia 
thanh niên xung 

phong tại Đò Điệm, 

Thạch Hà, Hà Tĩnh 

4 
Bà Nguyễn Thị 

Tình 
Nữ 1947 

Xã Thạch Linh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Linh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C3-553 - 

P18 

Từ 07/7/1965-

07/7/1968 

Từ ngày 

07/07/1965 đến 

07/07/1968 tham 

gia làm đường giao 

thông 

5 Bà Trần Thị Tân Nữ 1953 
Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C6 - N53 - 

P18 

Từ 03/3/1971-

10/11/1974 

Từ 03/3/1971 đến 

10/11/1974 tham 

gia làm đường giao 

thông, chức vụ A 

Trưởng;  

từ 01/01/1975 đến 
31/10/1979 nhân 

viên bán hàng của 

HTX mua bán 

6 Bà Dương Thị Tam Nữ 1945 

Xã Kỳ Thượng, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Kỳ Thượng, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C475-N40-

P18 

Từ 27/02/1972-

30/5/1975 

Từ tháng 02/1972 

đến ngày 30/5/1975 

tham gia làm 

đường giao thông 

7 
Bà Nguyễn Thị 

Hiểu 
Nữ 1944 

Xã Kỳ Hưng, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Hưng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

Xã Kỳ Hưng, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

P18 Tổng 

đội 53 

Từ 2/1966 đến 

5/1969 

Từ tháng 2/1966 

đến 6/1966 lấp hố 
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tỉnh Hà Tĩnh bom. Từ tháng 
7/1966 tháng 

5/1969 thông cầu 

Đá Bàn, làm đường 

21 ở khe giao đến 

Ngã ba Đồng Lộc 

8 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Lan 
Nữ 1947 

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tuyến đường 21 

Trường Sơn 

C5 - N53 - 

P18 

Từ 7/1965 đến 

10/1967 

Làm đường ở tuyến 

đường 21 

9 Bà Vũ Thị Hường Nữ 1951 
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Quan, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C551-N55-

P18 

Từ 02/1968 đến 

12/1972 

Từ 02/1968 đến 

12/1972 đi TNXP 

10 Bà Trần Thị Bơ Nữ 1950 
Xã Cẩm Thịnh, huyện 

CẩmXuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Thịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Lĩnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55 - P18 
Từ 10/10/1968 

đến 15/10/1972 

Từ 10/10/1968 đến 

15/10/1972 đi 

TMXP 

11 Bà Nguyễn Thị Huệ Nữ 1940 
Xã Sơn Lĩnh, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lĩnh, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Lĩnh, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

533 Tổng 
đội 53 P18 

Từ 12/1965-
12/1971 

Từ 2/1965 - 
12/1971: Thanh 

niên xung phong 

12 Bà Ngô Thị Hòa Nữ 1954 
Xã Cẩm Tiến, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Tiến, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Tiến, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại đội 2, 

Tổng đội 

299 P18 

Từ 30/10/1972-

4/1975 

Từ 30/10/1972-

4/1975: TNXP 

299-P18 

13 Ông Trần Huy Hộ Nam 1952 
Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Huy, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Huyện đoàn Cẩm 

Xuyên 

C536 N53 

P18.  

Từ 3/3/1971-

30/10/1975 

Từ 1973-1974: 

Làm A phó đại đội 

536 đội TNXP 53; 

1975: làm A trưởng 

A2 đại đội 532 đội 

TNXP 53.  

14 Bà Trần Thị Sỹ Nữ 1940 
Xã Cẩm Huy, huyện 
CẩmXuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Huy, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Huy, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 53 - 
C534 - Hà 

Tĩnh 

Tư 7/1965 đến 
10/1970 

Từ 7/1965 đến 

2/1966: TNXP 

C534 Đội 53 Hà 

Tĩnh 
Tháng 12/1966 đến 

10/1970 Y tá 

TNXP đội 53 C534 

Hà Tĩnh 

15 Ông Lê Quang Kim Nam 1947 Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Thị trấn Cẩm Xã Cẩm Quan, huyện C553 - N55 Từ 20/8/1967 - T8/1967-T10/1971: 
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Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Xuyên, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh 

- P18 10/1971 TNXP 

16 Bà Lê Thị Mính Nữ 1950 
Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Huy, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Huy, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C556 - N55 

- P18 

Từ 11/1967 - 

11/1970 

Từ tháng 11-1976-

T11-1980: Chiến sĩ 

TNXP thuộc tổng 

đội 55 

17 Bà Phan Thị Thoa Nữ 1948 
Xã Thạch Lưu, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Lưu, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C553 - N55 

- P18 

Từ 7/11/1967 - 

7/12/1971 

Từ 7/11/1967 đến 

7/12/1971: TNXP 

đơn vị 553, N 55  

 

18 
Bà Nguyễn Thị 

Phiếu 
Nữ 1952 

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C471 - 40, 

P18 Hà 

Tĩnh 

từ ngày 

03/03/1972 đến 

04/1975 

Từ Tháng 3/1972 

đến tháng 4/1975: 

Đội viên TNXP 

chống mỹ cứu nước 
ở C471-40, P18 Hà 

Tĩnh 

19 Bà Nguyễn Thị Sâm Nữ 1950 
Xã Sơn Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại đội 556 

- P18 (tổng 

đội 55 P18) 

Từ 10/1/1967 

đến 10/1971 

Từ 10/1/1967 đến 

tháng 10/1971: 

Tham gia TNXP 

đơn vị 556P18 tiểu 

đội 55 

20 Bà Nguyễn Thị Huệ Nữ 1940 
Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lĩnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

533 Tổng 

đội 53 P18 

Từ  12/1965-

12/1971 

Từ 2/1965 - 

12/1971: Thanh 

niên xung phong 

VIII THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

1 Ông Trần Hữu Hiếu Nam 1938 

Xã Thạch Châu, 

huyện Lộc Hà, tình 

Hà Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Châu, 

huyện Lộc Hà, tình 

Hà Tĩnh 

Đoàn 559 6 năm 4 tháng 

Tháng 9/1968 đến 

tháng 01/1975: là 

Trưởng Ban TNXP 

tỉnh Đoàn Hà Tĩnh 

2 Bà Hoàng Thị Thào Nữ 1950 
Xã Xuân Liên, huyện 
Nghi Xuân, tình Hà 

Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Liên, huyện 
Nghi Xuân, tình Hà 

Tĩnh 

C6-55-P18 5 năm 6 tháng 

Tham gia TNXP từ 

7/1969 đến tháng 
01/1975, tại C6, 

Tổng đội 55-P18 

3 
Bà Nguyễn Thị 

Vinh 
Nữ 1948 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

N29, N75, 

N89-P31 
6 năm 5 tháng 

01/1967 đến tháng 

6/1973: là kế toán 
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Tĩnh Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh TNXP N29-N81 
tỉnh Quảng Bình 

4 Ông Lê Văn Đích Nam 1945 

Xã Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C551-N55-

P18 
4 năm 8 tháng 

Tham gia TNXP từ 

tháng 7/1965 đến 

3/1970, tại C551-

N55-P18, địa bàn 

hoạt động chủ yếu 

từ Đồng Lộc đến 

La Khê 

5 Bà Vương Thị Sáu Nữ 1940 

Xã Trung Sơn, Huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ 

An 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trung Sơn, 

Huyện Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An 

N71.P27 5 năm 

Tham gia TNXP, 

8/1965 đến 7/1970: 

là Đội phó, Bí thư 

chi đoàn N71, UV 

BCH Đoàn ngành 
GTVT 

6 Bà Lê Thị Hường Nữ 1955 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-539-

P18 
3 năm 4 tháng 

Từ tháng 1/1972 

đến tháng 5/1975 

tham gia TNXP tại 

đơn vị N53-539-

P18, địa bàn hoạt 

động: Ngã ba Đồng 

Lộc 

7 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Liên 
Nữ 1948 

Xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đơn vị 03, 

Đoàn 559 
6 năm 2 tháng 

Tham gia TNXP từ 

tháng 6/1955 đến 

tháng 8/1971 tại 

đơn vị 03. Đoàn 

559,  Đoàn 559 

công tác tại nước 
bạn Lào và đơn vị 

C2N75 

8 Bà Lê Thị Liên Nữ 1945 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đơn vị 53-

534-P18,  
7 năm 

Từ 3/1967 đến 

3/1974 tham gia 

TNXP, Đơn vị 53-

534-P18 

9 Bà Mai Thị Cúc Nữ 1946 
Xã Hương Long, 

huyện Hương Khê, 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Xã Hương Long, 

huyện Hương Khê, 

Đơn vị 201, 

Đoàn 559 
3 năm 3 tháng 

Tham gia TNXP từ 

6/1965 đến 9/1968 
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tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh tại Đơn vị 201, 
Đoàn 559, tại tỉnh 

Quảng Bình 

10 Bà Lê Thị Loan Nữ 1948 

Phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đơn vị 

Tổng Đội 

N53-P18 

4 năm 

Tham gia TNXP 

tháng 7/1965 đến 

tháng 6 năm 1969, 

tại Đơn vị Tổng 

Đội N53-P18, địa 

bàn hoạt động 

Đường 15A miền 

Tây Quảng Bình  

11 Bà Lê Thị Hạnh Nữ 1955 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

N53 - N539 
- P18 

3 năm 

Tham gia TNXP từ 

5/1972 đến 4/1975, 

tham gia tại đơn vị 
N53 - N539 - P18, 

đơn vị Ty giao 

thông Quảng Trị 

12 Bà Nguyễn Thị Mai Nữ 1955 

Xã Hương Vĩnh, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Vĩnh, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

299-P18 
2 năm 9 tháng 

 Tham gia TNXP 

tháng 12/1972 đến 

tháng 3/1975,Tổng 

đội 299-P18, địa 

bàn hoạt động là 

Can Lộc 

13 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Huấn 
Nữ 1951 

Xã Sơn Tiến, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Tiến, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55-554-

P18 
3 năm 7 tháng 

Tham gia TNXP từ 

3/1971 đến 

10/1974, tại đơn vị 

N55-554-P18, địa 

bàn huyện Can Lộc 

14 Bà Trần Thị Duyệt Nữ 1950 

Xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Văn Yên, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C555-N55-

P18 
3 năm 

Tham gia TNXP từ 
4/1972 đến tháng 

3/1975  tại C555 - 

N 55 - P18, địa bàn 

hoạt động chủ yếu: 

tỉnh Hà Tĩnh  

15 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
Nữ 1951 

Xã Thạch Tiến, 

huyện Thạch 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Xã Thạch Tiến, 

huyện Thạch 
Đ551-P18 3 năm 1 tháng 

Từ 9/1968-10/1971 

tham gia TNXP đội 



41 

 
 

 

 

TT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ 

sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham 

gia hoạt động cách 

mạng 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà, tỉnh Hà Tĩnh 551 - P18 

16 
Ông Nguyễn Văn  

Hải 
Nam 1955 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 
thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh,tỉnh  Hà Tĩnh 

C37-E14 3 năm, 5 tháng 

Từ 02/1972 đến 
30/7/1975 giữ chức 

vụ Trung đội phó 

TNXP tại Đại đội 

37 TNXP, đoàn 

559 

17 Bà Ngô Thị Lan Nữ 1954 

Xã Thạch Bình,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Bình,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-P18 2 năm 11 tháng 

Từ 1972 đến 1975 

tham gia TNXP, 

đội trưởng Đội 53 

18 
Bà Trương Thị  

Mạnh Toàn 
Nữ 1949 

Phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C534-N53 

-P18 
3 năm 2 tháng 

Từ 7/1965-9/1968 

tham gia TNXP đội 

53-P18; 

19 
Bà Nguyễn Thị  

Phương 
Nữ 1944 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch  

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch  

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C532-N53 

-P18 
4 năm 2 tháng 

Từ 6/1965-8/1969 

tham gia TNXP 

tổng đội 53 chống 
Mỹ cứu nước; 

20 
Bà Nguyễn Thị  

Châu 
Nữ 1953 

Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N53 - 533-

P18 
2 năm, 3 tháng 

Từ 7/1972-9/1974 

Tham gia TNXP tại 

khu vực Hà Tĩnh; 

21 Bà Trương Thị Ân Nữ 1948 

Xã Thạch Khê,  

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Khê,  

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C3-BT8 

-Đoàn 559 
2 năm 4 tháng 

Từ 6/1965-10/1967 

gia nhập TNXP tại 

C3-BT8-Đoàn 559; 

22 
Ông Nguyễn Hữu  

Nghĩa 
Nam 1947 

Xã Xuân Giang,  

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Giang,  

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C207-Đ25 

-BT14-

Đ559 

4 năm 2 tháng 

Từ 7/1965-9/1969 

chiến sỹ TNXP làm 

giao liên đoàn 559; 

23 Bà Lê Thị Liễu Nữ 1953 

Xã Nam Đông, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ 

An 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nam Đông, 

huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An 

C4 Tổng 

đội 289 

Nghệ An 

 2 năm 01 tháng 

Từ 9/1972-10/1974 

Tiểu đổi trượng đội 

TNXP tổng đội 

289; 

24 
Ông Trần Lương  

Vinh 
Nam 1950 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

N55-C5-

P18 
3 năm 1 tháng 

Từ 6/1967-7/1970 

tham gia TNXP 

đơn vị C5-tổng đội 
55; 

25 
Bà Nguyễn Thị  

Đưng 
Nữ 1954 

Xã Kỳ Trinh, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Bắc Hà, 

Xã Kỳ Trinh, huyện 

Kỳ Anh,  

2991-299 

-P18 
3 năm 2 tháng 

Từ 10/1972 đến 

12/1975 tham gia 
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thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh TNXP tại đơn vị 
2991 thuộc tổng 

đội 299 P18; 

26 
Bà Nguyễn Thị 

Long 
Nữ 1945 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 53 5 năm, 2 tháng 

Từ 5/1965-7/1971 

tham gia TNXP 

tổng đội 53; 

27 Bà Đậu Thị Mỹ Nữ 1945 

Xã Thạch Minh, 

huyện, Thạch  

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Minh, 

huyện Thạch  

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 536 9 năm 10 tháng 

Từ 7/1965-5/1975 

tham gia TNXP giữ 

các chức vụ Đội 

trưởng đại đội 536- 

P53, Bí thư chi 

đoàn 536, Bí thư 

chi bộ 536, Đại đội 

trưởng Đại đội 536, 
Thường vụ Đảng 

uỷ Đội TNXP 53 

28 Bà Vương Thị Hoa Nữ 1954 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch  

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch  

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C531-N53- 

P18 
2 năm 4 tháng 

Từ 7/1972-11/1974 

tham gia TNXP 

đoàn 531 làm 

đường giao thông 

đường 21; 

29 Bà Đào Thị Minh Nữ 1950 

Xã Sơn Trường, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Trường, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Đơn vị 534 3 năm 9 tháng 

Từ 9/1968-6/1972 

tham gia TNXP 

đơn vị 534 

30 
Bà Phan Thị  

Nhung 
Nữ 1955 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

251B-2513 

Quảng Trị 
2 năm, 10 tháng 

Từ 7/1972-5/1975: 

tham gia TNXP tại 

chiến trường B C9, 

Quảng Trị 

31 
Bà Nguyễn Thị  
Oanh 

Nữ 1947 

Xã Thạch Hải, huyện 

ThạchHà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hải, huyện 

Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

N53-C2-
P18 

4 năm 5 tháng 

Từ 7/1965-12/1969 

tham gia TNXP 
tổng đội 53 P18 

32 Bà Lê Thị Giang Nữ 1948 

Phường Đại Nài,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

B6-C2- Đ25 

-BT14 
5 năm 3 tháng 

Từ 17/5/1965 đến 

19/8/1970 tham gia 

TNXP tại Đội 25 

TNXP thuộc Binh 

trạm 14 
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33 
Bà Phạm Thị  

Thanh 
Nữ 1952 

Xã Sơn Hà, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 
thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hà, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55-C552- 

P18 
5 năm 6 tháng 

Từ 11/1968-
5/1974: tham gia 

TNXP tổng đội 

N55-P18 

34 
Bà Nguyễn Thị  

Xuân 
Nữ 1953 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2-N53-

P18 
2 năm 2 tháng 

Từ 03/1971-5/1973 

tham gia TNXP 

chống Mỹ cứu 

nước 

35 Ông Lê Xuân Thế Nam 1955 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53, C535, 

P18 
2 năm 6 tháng 

Từ  tháng 7/1972-

01/1975: làm tại 

tuyến đường 22 

Cẩm Mỹ Cẩm 

Xuyên Hà Tĩnh 

36 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nữ 1945 

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

C534, Tổng 

đội 53 
2 năm 4 tháng 

Từ  tháng 6/1965-

10/1967 làm tại 
tuyến đường 21 

37 Bà Hồ Thị Phương Nữ 1946 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đoàn 559 2 năm 2 tháng 

Từ tháng 5/1965-

7/1967 làm đường 

tại nước bạn Lào 

38 
Ông Nguyễn Đình 

Vinh 
Nam 1942 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

Cù Chính 

Lan, Nghệ 

An 

4 năm 5 tháng 

Từ tháng 7/1970-

12/1974 làm tại 

tỉnh Nghệ An 

39 
Ông Nguyễn Đình 

Đức 
Nam 1934 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C47 4 năm 

Từ 1953-1957 làm 

việc tại trung Lào, 

Lai Châu, trong 

tỉnh 

40 Bà Trần Thị Xuân Nữ 1942 

Xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 53 2 năm 1 tháng 
Từ  07/1965-

8/1967 là đường 21 

41 Bà Lê Thị Xuân Nữ 1951 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

C53-N53-
P18 

2 năm 9 tháng 

07/1972-4/1975 

tham gia TNXP 
N53-P18 

42 
Bà Nguyễn Thị 

Trúc 
Nữ 1952 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55 C55D 

P18 
4 năm 3 tháng 

9/1968 – 12/1972: 

Chiến sỹ TNXP 

thuộc đại đội 555, 
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đội 55, P18 

43 
Ông Nguyễn Mậu 

Niên 
Nam 1950 

Xã Thạch Lưu, 
huyện, Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 
Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Lưu, 
huyện, Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C37, E14, 

Đoàn 559 
2 năm 8 tháng 

4/1973-12/1975: 
Cán bộ đại đội, mở 

đường tại Đoàn 559 

44 Bà Lương Thị Tuệ Nữ 1945 
Xã Kỳ Văn, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kỳ Văn, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N55 4 năm 9 tháng 

2/1969-11/1973: 

Làm đường giao 

thông tại N55 

45 Ông Nguyễn Bá Ty Nam 1945 

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 53 9 năm 10 tháng 

7/1965-5/1975: 

Chiến sỹ văn 

phòng, trưởng 

phòng hành chính 

46 Ông Lê Văn Em Nam 1946 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

E26, Đoàn 

559 
8 năm 5 tháng 

6/1965-11/1973: 

Tham gia làm 

đường giao thông, 

vận chuyển tại 

chiến trường lào 

47 
Bà Nguyễn Thị 
Hồng Hoan 

Nữ 1954 
Xã Tân Lâm Hương, 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 
Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Lâm Hương, 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N53 – 539 – 
P18 

3 năm 10 tháng 
9/1972-7/1976: 
Làm đường giao 

thông 

48 Bà Hà Thị Liên Nữ 1949 

Thành Đông, Thị xã 

Hà Tĩnh, nay là 

phường Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thành Đông, Thị xã 

Hà Tĩnh, nay là 

phường Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53 – P18 9 năm 10 tháng 

7/1965-5/1975: 

Làm đường và đảm 

bảo giao thông 

49 
Bà Tôn Thị Nguyệt 

Hạnh 
Nữ 1948 

Xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N299 – P18 2 năm 2 tháng 
2/1973-4/1975: 

Dược tá đơn vị 299 

50 Bà Phạm Thị Huệ Nữ 1947 

Xã Sơn Long, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Long, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C203, Đoàn 

559 
7 năm 7 tháng 

6/1965-1/1973: 

Vận chuyển lương 

thực và làm đường 

51 Bà Võ Thị Hồng Nữ 1948 

Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại đội 3, 

N23, Đoàn 

559 

2 năm 7 tháng 
5/1965-12/1967: 

Vận chuyển vũ khí 

52 
Bà Lê Thị Xuân 

Thành 
Nữ 1948 

Xã Thạch Vĩnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Vĩnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 53, 

C537, P18 
2 năm 6 tháng 

4/1965-10/1967: 

Mở đường tại 

C537, P18 
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53 
Bà Nguyễn Thị 
Phúc 

Nữ 1942 
Xã Thạch Tiến, 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 
Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Tiến, 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C551 – N55 
– P18 

4 năm 5 tháng 
6/1968-11/1972: 

Làm đường, lấp hố 

bom 

54 Bà Cao Thị Thìn Nữ 1948 

Xã Hương Đô, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Đô, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 53 7 năm 7 tháng 

3/1967-10/1974: 

Mở đường, vận 

chuyển 

55 
Ông Trần Văn 

Phong 
Nam 1944 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53 C537, 

P18 
4 năm 6 tháng 

1/1968-7/1972: 

Làm đường 

56 Ông Trần Văn Quế Nam 1949 

Xã Đức Châu, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đức Châu, Đức Thọ 
C4, N55, 

P18 
3 năm 

1965-1968: Làm 

đường 

57 
Ông Nguyễn Văn 

An 
Nam 1937 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C3, N32, 

CT128, 

Đ559 

9 năm 1 tháng 
7/1965-08/1966: 

TNXP tại Lào 

58 Bà Lưu Thị Mậu Nữ 1947 

Xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 
Tĩnh 

N53, C537, 

P18 
4 năm 

10/1969-10/1973: 

TNXP đội 53 Hà 
Tĩnh 

59 
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 
Nữ 1950 

Xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C551, Đ55, 

P18 
4 năm 4 tháng 

6/1968-10/1972: 

Thanh niên xung 

phong 

60 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Liên 
Nữ 1954 

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53, C537, 

P18 
3 năm 6 tháng 

- 6/1972-12/1975: 

TNXP 

61 Bà Lê Thị Thường Nữ 1953 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N53-535-

P18 
3 năm 5 tháng 

- 7/1969-12/1972: 

TNXP 

62 Bà Trương Thị Chắt Nữ 1946 

Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C556, N53 

P18 
3 năm 

5/1968-5/1971: San 

lấp hố bom. 

63 
Bà Phạm Thị Hồng 

Thái 
Nữ 1950 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53, P18 2 năm 7 tháng 

9/1972-4/1975:    

Tham gia thanh 

niên xung phong tại 
N53                                               

64 Bà Lê Thị Lý Nữ 1947 
Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
N53 3 năm 10 tháng 

6/1965-4/1969: 

Tham gia thanh 
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Hà Tĩnh Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh niên xung phong tại 
N53 

65 Bà Trương Thị Huệ Nữ 1954 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C531, N53, 

P18 
2 năm 9 tháng 

7/1972-4/1975: 

Thanh niên xung 

phong tại N53 P18 

66 Bà Nguyễn Thị Tý Nữ 1949 

Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53 P18 2 năm 8 tháng 

10/1972-6/1975: 

Thanh niên xung 

phong tại N53 P18 

67 Bà Nguyễn Thị Liên Nữ 1954 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 53 3 năm 

02/1972 - 4/1975: 

Tham gia TNXP 

thuộc tổng đội 53 

68 
Bà Trần Thị Châu 

Lệ 
Nữ 1951 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C538, N53, 

P18 
4 năm 4 tháng 

7/1969 - 11/1973: 

Vĩnh Linh -Quảng 

Trị; Tuyến đường 

21-22 Rú Trù 

69 
Ông Trương Công 
Viết 

Nam 1949 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Tiểu đội 8-

C538-N53-
P18 

3 năm 3 tháng 

9/1967 - 11/1970: 

Tiểu đội phó tiểu 
đội 8-C538-N53-

P18 đại đội TNXP 

70 Bà Nguyễn Thị Thái Nữ 1948 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N534-N53-

P18 
6 năm  

3/1965-3/1971: 

Tham gia TNXP 

làm đường Trường 

Sơn tại đơn vị 

N534-N53-P18 

71 Ông Phan Công Chỉ Nam 1949 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Lần 1: Đơn 

vị N53 – 

534-P18 

2 năm 5 tháng 

Lần 1: Từ ngày 

15/7/1965 dến ngày 

15/12/1967: tham 

gia TNXP làm 

đường giao thông 

thuộc đơn vị Đơn 

vị N53-534-P18 

        

Lần 2: Đơn 

vị N53-531-

P18 

 4 năm 

Lần 2: Từ ngày 
01/9/1971 đến ngày 

01/9/1975: giáo 

viên dạy ở đơn vị 

N53-531-P18 
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72 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
Nữ 1947 

Xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 
Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Hưng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

555, N55-

c5-p18 

6 năm, 9 tháng 

Từ ngày 4/1966 
đến ngày 01/1973: 

Tham gia TNXP tại 

Tổng đội 555, N55-

c5-p18 

73 
Bà Lê Thị Minh 

Huệ 
Nữ 1944 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C534-N53-

P18 
7 năm, 6 tháng 

Từ 7/1965 đến 

01/1973: Tham gia 

TNXP tại đơn vị 

C534-N53-P18 mở 

đường chiến lược 

21 Hà Tĩnh, Quảng 

Bình 

74 Ông Võ Tá Lý Nam 1943 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Đơn vị 
N53-P18 

8 năm 7 tháng 

Từ ngày 07/7/1965 

đến 20/02/1974: 
Tham gia TNXP 

đơn vị N53-C18 

74 Ông Võ Quang Chí Nam 1954 

Xã Sơn Hồng, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hồng, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đơn vị 

N55-C555-

P18 

2 năm 8 tháng 

Từ ngày 03/1971 

đến ngày 11/1973: 

Tham gia TNXP 

đơn vị N55-C555-

P18 

75 
Bà Đặng Thị Ánh 

Hồng 
Nữ 1950 

Xã Đức Hương, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Hương, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đơn vị 

C536-N53-

P18 

3 năm 6 tháng 2 

ngày 

Từ ngày 18/9/1968 

đến ngày 

20/3/1972: Tham 

gia TNXP Đơn vị 

C536-N53-P18 

76 
Bà Dương Thị 

Hương 
Nữ 1950 

Phường Thạch 
Thang, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 
Thang, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

C4 N40 P18 2 năm, 2 tháng 

Từ ngày 12/8/1972 

đến ngày 

16/10/1974: TNXP 
hàn gắn đê La 

Giang huyện Đức 

Thọ do máy bay 

địch bắn phá 

77 Bà Biện Thị Bồng Nữ 1950 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N55-C4-

P18 
5 năm, 1 tháng 

Từ ngày 

03/11/1967 đến 

ngày 16/9/1973: A 
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Phó, Vệ sinh viên 
TNXP tổng đội 55-

P18 

78 
Ông Nguyễn Quang 

Lợi 
Nam 1945 

Xã Thượng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thượng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đơn vị 

N55-

C5_P18 

2 năm 2 tháng 

Từ 05/1965 đến 

ngày 7/1967: Tham 

gia TNXP đơn vị 

N55-C5-P18 

79 Ông Trần Nghi Nam 1948 

Xã Hà Linh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Xã Hà Linh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C534-N53-

P18 
9 năm  

1965 – 1974: Tham 

gia TNXP tại tỉnh 

Quảng Bình và  Hà 

Tĩnh từ năm 1965 – 

1974, đơn vị  N53 

– P18. 

80 Bà Lê Thị Tứ Nữ 1955 
Phường Thạch Linh, 
TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

Phường Trần Phú, 
thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 
TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C37 tổng 
đội 8, đoàn 

559 

3 năm 11 tháng 

02/1973 – 01/1977: 

Tham gia TNXP 
mở đường Trường 

Sơn từ năm 1973 – 

1977, đơn vị C37 – 

Đ559. 

81 Bà Hoàng Thị Dung Nữ 1950 

Xã Tùng Châu, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tùng Châu, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C307 tổng 

đội Cù 

Chính Lan 

3 năm 

20/10/1968 – 

30/11/1971: Tham 

gia TNXP tại tỉnh 

Nghệ An từ năm 

1968 – 1971, đơn 

vị C307. 

82 Bà Lê Thị Tành Nữ 1953 
Xã Thịnh Lộc, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thịnh Lộc, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C533 – N53 
– P18 

4 năm 

1969 – 1973: Tham 

gia TNXP tại 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh từ 
năm 1969 – 1973, 

đơn vị C533 – N53 

– P18. 

83 
Bà Nguyễn Thị 

Niêm 
Nữ 1946 

Xã Hương Thủy, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 

Xã Hương Thủy, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đoàn 559 5 năm 

15/7/1965 – 

7/1970: Tham gia 

TNXP tại đường 

20A Quyết Thắng 
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Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1965 – 
1970, đơn vị D1 – 

BT14– Đoàn 559 

84 Bà Nguyễn Thị Lý Nữ 1950 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C536-N53-

P18 
6 năm 

1970 – 7975: Tham 

gia TNXP tại 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh từ 

năm 1970 – 1975, 

đơn vị C533 – N53 

– P18. 

85 Bà Ngô Thị Vỹ Nữ 1955 

Xã Điền Mỹ, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Điền Mỹ, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C4-N55-

P18 
3 năm 

1972 –  1975: 

Tham gia TNXP 

hoạt động trong 

tỉnh Hà Tĩnh 

86 Bà Đinh Thị Đương Nữ 1948 

Xã Diễn Thái, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An 

Phường Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Diễn Thái, huyện 

Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

C304-N75-

P27 
2 năm 5 tháng 

6/1965-11/1967: 
Tham gia TNXP tại 

tỉnh Nghệ An từ 

năm 1965 – 1967, 

đơn vị C304. 

87 Bà Phan Thị Sâm Nữ 1947 

Xã Đức Dũng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Dũng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 

53,P18 C33 
3 năm 

09/1968 đến 

10/1971: làm 

đường lấp hố bom 

88 Ông Lê Phẩm Nam 1950 

Xã Điền Mỹ, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Điền Mỹ, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2994,N29

9P18 
3 năm 

16/2/1972 đến 

28/3/1975: công tác 

tại đơn vị  

C2994,N299P18 

89 Bà Đặng Thị Hường Nữ 1948 

Xã Phù Việt, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C532- Tổng 

đội 53-P18 
2 năm 3 tháng 

07/1965 đến 

10/1967: tiểu đội 

trưởng C532, tổng 

đối 53 -P18 

90 Ông Lê Đình Kha Nam 1948 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C534 tổng 

đội 53-P18 
2 năm 

08/1965 đến 
08/1967: Làm 

đường giao thông 

tuyến 21 Hà Tĩnh - 

Quảng Bình 

91 Bà Trương Thị Nữ 1955 Xã Thạch Kênh, Phường Nguyễn Xã Thạch Kênh, Tổng đội 2 năm 3 tháng 10/1972 đến 
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Xuân huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Du, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

299 01/1975: Làm 
đường giao thông 

92 
Bà Nguyễn Thị 

Kiểu 
Nữ 1950 

Xã Hộ Độ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hộ Độ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

299 
3 năm 1 tháng 

02/1972 đến 

03/1975: bốc vác 

kho đạn dược, 

phương tiện Quân 

đội 

93 Bà Trần Thị Tài Nữ 1953 

Xã Trung Lâm Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trung Lâm Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 299 

D18 
2 năm 4 tháng 

11/1972 đến 

03/1975: bốc vác 

hàng hóa hậu cần 

quân đội vào chiến 

trường 

94 
Bà Nguyễn Thị 

Cung 
Nữ 1950 

Xã Hương Minh, 

huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Minh, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C552P18 3 năm 6 tháng 

07/1969 đến 

01/1973: lấp hố 

bom làm đường 

95 Bà Nguyễn Thị Lộc Nữ 1948 
Xã Tân Lâm Hương 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 
Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Lâm Hương 
huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

534 tổng 

đội 53 -P18 
4 năm 

07/1965 đến 
07/1969: làm 

đường 21 và đường 

15 A 

96 
Ông Nguyễn Trọng 

Thanh 
Nam 1952 

Xã Thạch Tiến, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Tiến, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C538-N53-

P18 
4 năm 4 tháng 

05/1969 đến 

05/1972: làm 

đường giao thông 

tuyến đường 21 

97 Bà Ngô Thị Hoa Nữ 1955 

Xã Đại Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đại Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C532- Tổng 

đội 53 
2 năm 5 tháng 

07/1972 đến 

11/1974: Làm 

đường Giao thông 

98 
Bà Nguyễn Thị 

Niêm 
Nữ 1944 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

535 đội 53 3 năm 

07/1965 đến 

08/1968: phục vụ 

hậu cần cho đơn vị  

99 Bà Nguyễn Thị Kim Nữ 1950 

Thị trấn Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Nguyễn 

Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C536 3 năm 3 tháng 

05/1966 đến 

08/1969: mở đường 

thông xe  

100 
Ông Đặng Hòa 

Khanh 
Nam 1928 

Xã Thạch Bình,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Xã Thạch Bình,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

404,  Điện 

Biên Phủ 

4 năm 

1953-1957: Chống 
Pháp, tham gia: 

Phá bom nổ chậm, 

sửa đường, san lấp 
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Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hố bom, trông kho 
bãi. 

101 Ông Hồ Tân Tạo Nam 1931 

Xã Thạch Bình,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Bình,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Trung đội 

độc lập phá 

bom nổ 

chậm 

2 năm 10 tháng  

01/12/1952-

01/10/1955: Chống 

Pháp, tham gia: 

Phá bom nổ chậm, 

làm đường,  

102 Bà Lê Thị Nhung Nữ 1953 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C 207 -

Đoàn 559  
2 năm 

06/3/1971-10/1973: 

Làm đường 20A 

km48, km 49 

103 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hoạt 
Nữ 1946 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 

40-P18 
3 năm 4 tháng 

02/01/1972-

30/5/1975: Phó Bí 

thư đoàn, Phó Bí 

thư chi bộ của tổng 

đội 40-P18 

104 Bà Trần Thị Hợi Nữ 1948 

Khu phố Tân Bình, 
thị xã Hà Tĩnh, nay là 

phường Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Khu phố Tân Bình, 
thị xã Hà Tĩnh, nay 

là phường Tân 

Giang, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

N53P18 4 năm 

05/7/1965-
20/10/1969: Làm 

đường san lấp hố 

bom 

105 Ông Lê Đăng Hưng Nam 1950 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

TĐ 55 P18 4 năm 7 tháng 

8/1968 -3/1973: 

làm đường giao 

thông Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

106 Ông Nguyễn Phi Đệ Nam 1952 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C32 - 37- Đ 

559 
2 năm 6 tháng 

02/1973 -7/1975: 

Tây Quảng Bình - 

Bến Than, Quảng 

Trị 

107 Bà Nguyễn Thị Lan Nữ 1947 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

551- TĐ 55-

P18 
3 năm 8 tháng 

3/1968 - 11/1971: 

làm đường, san lấp 

hố bom tuyến 
đường Đồng Lộc 

108 
Bà Nguyễn Thị 

Dương  Hòa 
Nữ 1952 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C532-N53-

P18 
4 năm 3 tháng 

8/1969 - 11/1973: 

Khu vực Cẩm 

Xuyên, Đức Thọ, 

Thạch Hà 
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109 
Bà Trương Thị 

Thanh 
Nữ 1950 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 
Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C3237- 

TDD -BTL 

559 

2 năm 

2/1973 - 02/1975: 
mở và sửa chữa 

đường Trường Sơn 

Tây Nam Quảng 

Trị 

110 
Bà Nguyễn Thị 

Nuôi 
Nữ 1950 

Xã Hương Đô, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Đô, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53-537-

P18 
2 năm 7 tháng 

3/1971 - 10/1973: 

đảm bảo giao thông 

tuyến đường 21 

111 Bà Trần  Thị Minh Nữ 1955 

Xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C3237- 

TDD -BTL 

559 

2 năm  

2/1973 - 2/1975: 

mở và sữa chữa 

đường Trường Sơn, 

Tây Nam Quảng 

Trị 

112 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng 
Nữ 1956 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

C32-TDD-

BTL 559 
2 năm 10 tháng 

2/1973 - 12/1975: 

mở đường Trường 
Sơn 

113 Bà Lê Thị Tâm Nữ 1954 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N40-C475-

P18 
3 năm 2 tháng 

3/1972 - 5/1975: 

san lấp hố bom, mở 

đường ở Ngã ba 

Đồng Lộc, cầu Thọ 

Tường, đập Cu Lây 

Hà Tĩnh 

114 
Ông Nguyễn Văn 

Tiến 
Nam 1944 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-553-

P18 
6 năm  

7/1965 - 1971: 

Quảng Bình, 

Quảng Trị 

115 Ông Lê Đình Lự Nam 1950 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N532-P39 2 năm 3 tháng 

8/1968 - 1/1971: 

làm đường, vận 

chuyển hàng Vĩnh 

Linh, Quảng Trị 

116 Bà Trần Thị Lan Nữ 1954 

Xã Đức Phúc, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Phúc, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

N53-537-
P18 

3 năm 1 tháng 
5/1972 - 6/1975: 

đường 21 Thạch Hà 

117 Bà Nguyễn Thị Đệ Nữ 1955 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53 - 531 - 

P18 
2 năm 5 tháng 

 7/1972 -  12/1975: 

Hoạt động khu vực 

ngã Ba Thình 

Thình, đường 21, 
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22, Đèo Ngang, 
Lào 

118 
Ông Nguyễn Anh 

Bình 
Nam 1955 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C536-N53-

P18 
2 năm 4 tháng 

2/1972 - 6/1974: 

hoạt động trên 

tuyến đường 21, 

Khe Giao, Ngã Ba 

Đồng Lộc (Hà 

Tĩnh); dốc Thình 

Thình (Quảng 

Bình) 

119 Ông Lê Văn Liêm Nam 1952 

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C531-N53-

P18 
4 năm  

6/1969 - 5/1973: 

hoạt động khu vực 

đường 21, 22, 15A 

tỉnh Hà Tĩnh 

120 Bà Võ Thị Phương Nữ 1955 
Phường Thạch Linh, 
thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 
Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 
thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C531-N53-

P18 
3 năm 

7/1972 - 7/1975: 
hoạt động trên 

tuyến đường 21, 

22, Lào 

121 Bà Phan Thị Hiền Nữ 1947 

Xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

N53-534-

P18 
3 năm 

3/1967 - 01/1973: 

đường 21 Hà Tĩnh 

122 Bà Dương Thị Liên Nữ 1945 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C16-N31-

BT 559 
3 năm 5 tháng 

5/1965 - 10/1968: 

hoạt động khu vực 

biên giới Lào 

123 Bà Bùi Thị Lan Nữ 1947 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53-533-

P18 
6 năm 3 tháng 7/1968 - 10/1974 

124 
Bà Nguyễn Thị 

Khánh 
Nữ 1946 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-C3-

P18 
3 năm 6 tháng 

10/7/1965 - 

01/1969: hoạt động 

tại tuyến đướng 21 

Tuyên Hóa, Quảng 
Bình 

125 Bà Võ Thị Liên Nữ 1948 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-C53-

P18 
2 năm 3 tháng 

07/7/1965- 

30/10/1967: làm A 

trưởng, hoạt động ở 

Hà Tĩnh - Quảng 



54 

 
 

 

 

TT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ 

sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham 

gia hoạt động cách 

mạng 

Bình 

126 
Bà Nguyễn Thị 

Xuân 
Nữ 1950 

Xã Đức Hương, 

huyện Đức Thọ, tình 

Hà Tĩnh 

Phường Tân 
Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Hương, 

huyện Đức Thọ, tình 

Hà Tĩnh 

N55-552-

P18 
2 năm 02 tháng 

7/1967 - 7/1969: 
làm A phó, hoạt 

động ở ngã Ba 

ĐồngLộc, đường 

15 Hà Tĩnh 

127 Bà Lê Thị Tam Nữ 1939 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N53-553-

P18 
3 năm 

6/1965-10/1967: 

Chiến sỹ TNXp 

tổng đội 53 -535  

128 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Nữ 1939 

Phường Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

55, P18 
4 năm 11 tháng 

6/1965 đến 5/1975 

thanh niên xung 

phong tổng đội 55 

p18 đóng quân 

đường 15 Can Lộc 

129 
Bà Võ Thị Kim 

Oanh 
Nữ 1946 

Xã Hương Phố, 

huyện Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Phố, 

huyện Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh 

N 53 - C533 

-P18 
4 năm 3 tháng 

 7/1968 đến 

10/1972 TNXP làm 
đường 21 

130 Bà Võ Thị Hòa Nữ 1948 
Xã Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Tổng đội 

55, P18 
3 năm 6 tháng 

8/1968 Đến 2/1974 

TNXP làm đường 

21 

131 Bà Nguyễn Thị Lan Nữ 1950 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 

53, P18 
3 năm 

11/1967 đến năm 

1970 TNXP làm 

đường 21 

132 Bà Đặng Thị Thu Nữ 1952 

Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tổng đội 

53, P18 
4 năm 

7/1969 đến 7/1973 

TNXP làm đường 

21 

133 Ông Hoàng Lương Nam 1935 

Xã Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C49 Đoàn 

TNXP 

Trung ương 

4 năm 

1953 đến 1957 

TNXP làm đường 

Lai Châu 

134 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
Nữ 1943 

Xã Kỳ Châu, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kỳ Châu, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C 18 đoàn 

559 
4 năm 

6/1965 đến 6/1969 

TNXP làm đường  

20-21 Việt Lào 

135 Bà Dương Thị Hợi Nữ 1940 
Thị trấn Cẩm Xuyên, 
huyện Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh 

Phường Tân 
Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Cẩm Xuyên, 
huyện Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh 

Đội 73 Ban 
xây dựng 67 

Bộ GTVT 

5 năm 1 tháng 
6/1965 đến 7/1970 

Đội 73 Ban xây 

dựng 67 Bộ GTVT 

136 Bà Nguyễn Thị Hòa Nữ 1955 Xã Thạch Xuân,   Phường Tân Xã Thạch Xuân, trung đoàn 3 năm 11/1973 đến 
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huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Giang, TP.Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

8 đoàn 559 11/1976 TNXP làm 
đường giao thông 

137 
Bà Trần Thị Minh 

Huệ 
Nữ 1947 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

25- đoàn 

559  

2 năm 5 tháng 

5/1965 đến 

10/1967 Vận 

chuyển hàng hóa 

làm đường giao 

thông 20, Trường 

Sơn 

138 
Bà Nguyễn Thị 

Phương 
Nữ 1954 

Xã Thạch Thanh, 

huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thanh, 

huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

N53-533-

P18 
2 năm 5 tháng 

7/1972 đến 

12/1974 TNXP làm 

đường giao thông 

tuyến 21-22 Hà 

Tĩnh, Quảng Bình 

139 
Bà Trần Thị Bích 
Hường 

Nữ 1939 

Khu phố Thành 

Đông, nay là Phường 
Tân Giang, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Khu phố Thành 

Đông, nay là Phường 
Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2-207 
Binh trạm 

14 đoàn 559 

5 năm 1 tháng 

17/6/1965 đến 

7/1970 TNXP làm 
đường giao thông 

tuyến 20 quyết 

thắng  

140 Bà Trần Thị Thất Nữ 1947 

Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N55-556-

P18 
6 năm 8 tháng 

6/1965 đến 2/1972 

TNXP làm đường 

giao thông tuyến 21 

đồng Lộc 

141 Bà Đoàn Thị Huệ Nữ 1950 

Xã Thạch Vĩnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Vĩnh, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N53-534-

P18 
6 năm 3 tháng 

1/1968 đến 4/1974 

TNXP làm đường 

giao thông tuyến 20 

quyết thắng Quảng 

Bình 

142 
Bà Trần Thị Hoa 

Mai 
Nữ 1952 

Xã Xuân Hội, huyện 

Nghị Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Hội, huyện 

Nghị Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 

55-P18 
5 năm 6 tháng 

9/1968 đến 3/1974 

TNXP làm đường 

15A Can Lộc 

143 Bà Lê Thị Minh Nữ 1950 
Phường Văn Yên, 
thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Phường Tân 
Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Phường Văn Yên, 
thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng đội 

55-P18 
4 năm 6 tháng  

9/1968 Đến 3/1973 
TNXP làm đường 

ngã 3 Đồng Lộc 

144 
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc 
Nữ 1947 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C533-N53-

P18 
2 năm 5 tháng 

6/1965 đến 

11/1967 TNXP làm 

đường Hà Tĩnh - 
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Quảng Bình 

145 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
Nữ 1949 

Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

đơn vị 332 

P39 
3 năm 4 tháng 

11/1967 đến 
3/1971 TNXP làm 

đường Vĩnh Linh, 

Quảng Trị  

146 
Ông Nguyễn Trí 

Cầu 
Nam 1935 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

  Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C409-D40 2 năm 1 tháng 

2/1954 đến 3/1956 

TNXP làm đường 

Thanh Hóa 

147 Bà Trần Thị Hường Nữ 1948 

Xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 Phường Tân 

Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 

53-C532-

P18 

4 năm 5 tháng  

Từ 7/1965 đến 

12/1969 chiến sỹ 

TNXP làm đường 

cây số 42 tuyến 

đường 21 

148 Bà Trần Thị Hiền Nữ 1947 
Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh HàTĩnh 

Phường Tân 

Giang, TP.HàTĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tổng đội 

53-N534 - 

P18 

4 năm 7 tháng  

Từ 5/1967 đến 

12/1971 làm đường 

20 Quãng Bình 

149 
Bà Trương Thị 
Hồng 

Nữ 1950 
Xã Thạch Hạ, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

  Phường Tân 
Giang, TP.Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 
55- P18 

5 năm 4 tháng;  
Làm đường Khe 

Giao, Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

150 
Ông Trần Đình 

Chiểu 
Nam 1950 

Xã Đồng Môn, 

 thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn, 

 thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn, 

 thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

N554 - 

N55- P18  
3 năm 3 tháng 

Từ 3/2/1972 đến 

11/5/1975 dạy học  

đơn vị TNXP C554 

151 Bà Đặng Thị Đào Nữ 1943 

Xã Đồng Môn, 

 thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn, 

 thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn, 

 thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C313- N31 

- D559 
 8 năm 3 tháng 

Từ 16/5/1965 đến 

12/1967 mở đường 

phục vụ  chiến đấu 

tại lào; 

Từ 1968 đến 

08/1973 chuyển về 

Việt Nam bổ sung 

cho tổng đội 75 - 

P312 Quảng Bình, 
đơn vị C1 (751) 

TNXP cũng làm 

nhiệm vụ chiến đấu 

đưa đón chăm sóc 

thương bệnh binh 
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hoạt động cách 

mạng 

I HUYỆN HƢƠNG SƠN 

1 Bà Hồ Thị Kim Cúc Nữ 
27/04/19

05 

Xã Sơn Bằng, 

huyện hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Bằng, huyện 

hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Bằng, huyện 

hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

DV552,Đội 

55P18 

Từ ngày 

13/7/1965 đến 

ngày 

24/7/1968 

  

2 
Bà Phạm Thị Kim 

Hoa 
Nữ 

29/04/19

05 

Xã Sơn Ninh, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C203.N23 Đoàn 

559 

Từ tháng 

6/1965 đến 

ngày 

18/8/1967 

Từ 6/1965 8/1967 

Làm giao thông 

đường 20 Quyết 

Thắng Quảng Bình 
và hy sinh 

3 
Ông Phan Quang 

Châu 
Nam 

20/9/194

6 

Xã Sơn Trà, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Trà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Trà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

N53 - C534 - 

P18 

Từ tháng 

02/1968 đến 

tháng 

01/1972 

TNXP tổng đội 53 

4 Bà Phạm Thị Huyền Nữ 
27/04/19

05 

Xã Sơn Giang 

huyện  Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Giang huyện  

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Giang huyện  

Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 55-P18 

Từ tháng 

02/1965 đến 

tháng 11/1966 

Làm đường Giao 

thông 

5 Ông Bùi Thái Hòa Nam 
07/05/1

905 

Xã Sơn Giang 

huyện Hương 

Sơn  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Giang huyện 

Hương Sơn  tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Giang huyện 

Hương Sơn  tỉnh Hà 

Tĩnh 
C478-N40-P18 

Từ ngày 

01/3/1970 đến 

05/12/1972 

Sữa chữa đường giao 

thông 
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6 
Bà Trần Thị Kim 

Liệu 
Nữ 

25/12/1

950 

Xã Kim Lộc, 
huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hàm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Kim Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Đoàn 537, Tổng 

đội 53 

từ ngày 
09/9/1968 đến 

ngày 

30/12/1971 

Tiểu đội trưởng 537 

7 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
Nữ 

27/04/1

905 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bộ tư lệnh Đoàn 

559 

Từ năm 1965 

đến tháng 

5/1968 

Từ 1965 đến 5/1968 

Làm đường Trường 

Sơn, tuộc đơn vị 

BTL Đoàn 559 

8 Ông Hà Huy Kỷ Nam 
27/04/1

905 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C201-N23-

BT14 Đoàn 559 

Quảng Bình 

Từ ngày 

18/6/1965 đến 

ngày 

15/5/1967 

Từ 18/6/1965 đến 

15/5/1967 Vận 

chuyển lương thực 

vũ khí tại đơn vị 

C201-N23-BT14 

Đoàn 559 Quảng 
Bình 

9 Bà Phạm Thị Điểu Nữ 
01/05/1

905 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C537-N53-P18 

từ ngày 

14/6/1969 đến 

ngày 

25/12/1974 

Từ 14/6/1969 đến 

25/12/1974 Chính trị 

viên Đại đội C537-

N53-P18 

10 Ông Hồ Khả Sinh Nam 1952 

Xã Sơn Hồng 

huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Hồng huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh 

Huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
C553-N55-P18 

từ 04/7/1972 

đến 

11/01/1973 

Từ 07/1972  

đến 01/1973: tham 

gia thanh niên xung 

phong tại Khe Giao 

11 
Ông Nguyễn Văn 

Thành 
Nam 1952 

Xã Sơn Lễ huyện 

Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

555P18KT 
Từ 6/1970 

đến 11/1972 
Chiến sỹ TNXP 

12 Bà Phạm Thị Sửu Nữ 17060 

Xã Tân Mỹ 

Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Tân Mỹ 

Hà, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C201  

đội 23 

B67 

Từ tháng 6 

năm 1965  

đến tháng 6 

năm 1976 

Từ tháng 06/1965  

đến tháng 6/1976 san 

lấp đường và vận tải 

đạn cho bộ đội 

13 Bà Phan Thị Luyến Nữ 23995 

Xã Cẩm Dương, 
huyện Cẩm 

Xuyên,tỉnh  Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Kim 2, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

752.N75 

từ ngày 
01/6/1965 đến 

ngày 

01/4/1970 

Từ 1/6/1965 đến 

1/4/1970 tham gia 

TNXP 

14 Ông Trần Văn Thảo Nam 16720 
Xã Cẩm Thắng, 

huyện Cẩm 

Xã Sơn Kim 2, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Thắng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
C556-N55-P18 

từ ngày 

01/01/1967 

Từ 1/1/1967 đến 

1/1/1973 tham gia 
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Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Tĩnh đến ngày 
01/02/1973 

TNXP 

II HUYỆN ĐỨC THỌ 

1  

Ông Nguyễn Thị 

Vinh 

 

Nữ 

 

1947 

Xã Đức Tân ( nay 

xãTrường Sơn), 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Tân ( nay xã 

Trường Sơn), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

C3Đội 23, 

Đ 559 

1965 - 

18/03/1968 

 

Y tá 

2 Bà Trần Thị Vân 

Nam 

Nữ 1946 Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

C554-N55- P18 13/08/1965 

- 21/11/1970 

Làm đường giao 

thông 

3  

Ông Trần Văn Hoan 

 

Nam 

 

1947 

Xã Đức Trường 

(nay xã Trường 

Sơn), huyện 

Đức Thọ tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Trường (nay 

xã Trường Sơn), 

huyện ĐứcThọ tỉnh 

Hà Tĩnh 

C554-N55- P18 13/07/1965 

- 26/01/1967 

 

Tham gia chiến đấu 

cùng đơn vị 

4 Bà Nguyễn Thị 

Thêm 

Nữ 1948 Xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

C2-D1 

Đoàn 559 

3/1967 - 

27/7/1972 

Mở đường, trực đài 

5  

Ông Trần Huy 

Nghĩa 

 

 

Nam 

 

 

1951 

Xã Thái Yên 

(Thanh Bình 

Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thanh Bình Thịnh 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thái Yên (Thanh 

Bình Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 

C5- 

N55-P18 

 

01/1968-

12/1970 

 

 

làm giao thông 

6  

Ông Phan Đăng 

Xuân 

 

 

Nam 

 

 

1945 

Xã Thái Yên  

(Thanh Bình 

Thịnh),  huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thanh Bình Thịnh 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thái Yên (Thanh 

Bình Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 

C213-N25- 

Đ559 

 

06/1964-

10/1979 

 

 

Làm  giao thông 

7 Ông Trần Văn 

Chính 

 

Nam 

 

1935 

Xã Thái Yên 

(Thanh Bình 

Thịnh), huyện 

Đức Thọ 

Xã Thanh Bình Thịnh 

huyện Đức Thọ, tĩnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thái Yên (Thanh 

Bình Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tĩnh Hà tĩnh 

C558-N55- P18 06/1965-

08/1967 

 

Đảm bảo giao thông 

8 Bà Nguyễn Thị Lợi  
 

Nữ 

 
 

1949 

Xã Đức Thịnh 
(Thanh Bình 

Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Xã Thanh Bình Thịnh 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Đức Thịnh(Thanh 
Bình Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 
C531-N53- P18 

 
05/1968-

05/1972 

 
 

Làm đường 
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Tĩnh 

9 Ông Đặng Quang 
Lục 

 
Nam 

 
1950 

Xã Đức Thanh  
( Thanh Binh 

Thịnh), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Thanh Bình Thịnh 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Đức Thanh 
(Thanh Binh Thịnh), 

huyện Đức, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Tổng đội 
 55-P18 

06/1968-
04/1970 

Làm đường 

10 Bà Nguyễn Thị Kim 

Tùng 

 

 

Nữ 

 

 

1947 

Xã Đức Lạc (nay 

là xã Hòa Lạc), 

huyện Đức 

Thọ,tỉnh HàTĩnh 

Xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạc (nay là xã 

Hòa Lạc), huyện Đức 

Thọ,tỉnh HàTĩnh 

 

C7-N55-P1 8 

 

7/1965-8/1968 

 

Làm đường 

11 Bà Trần Thị Loan  

 

Nữ 

 

 

1942 

Xã Đức Hòa 

(nay là xã Hòa 

Lạc), huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Hòa (nay là 

xã Hòa Lạc), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

(lý do không 

có giấy tờ lưu) 

 

4/1965-8/1968 

 

12 Ông Phan Đăng 
Loan 

 
Nam 

 
1948 

Xã Đức Lạc (nay 
là xã Hòa Lạc), 

huyện Đức 

Thọ,tỉnh HàTĩnh 

Xã Hòa Lạc, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạc (nay là xã 
Hòa Lạc), huyện Đức 

Thọ,tỉnh HàTĩnh 

 
C7-N53- P18 

 
10/1968-

10/1971 

 
Làm đường 

13  

Ông Trần Xuân Kỳ 

 

 

Nam 

 

 

1942 

Xã Đức Thanh ( 

Thanh Binh 

Thịnh), huyện 

Đức 

Xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Thanh  (Thanh 

Binh Thịnh), huyện 

Đức 

 

C558-N55- P18 

 

19/7/1965- 

19/6/1967 

 

 

Dạy học 

14  

Bà Nguyễn Thị Việt 

 

Nữ 

 

1944 

Xã Đức Giang, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

Ngã Ba Đồng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C553- N55- 

P18 

02/7/1965- 

24/6/1968 

 

Làm đường  

15 Ông Trần Viện  

Nam 

 

1936 

Xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

N40 P18 

15/7/1965 - 

30/4/1975 

Cán bộ đảng ủy đơn 

vị 

16 Ông Nguyễn Lương 

Bá 

 

Nam 

 

1937 

Xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

C5 N55 P18 07/1965-

10/1967 

Làm đường giao 

thông 

17 Ông Hoàng Kim 
Xuyến 

 
Nam 

 
1934 

Xã Đức Đồng, 
huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 
Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, huyện 
Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

 
C409 N40 

01/1952 - 
09/1956 

Dạy học 

18 Ông Mai Xuân Độ   Xã Tùng Ảnh, Xã Tùng Ảnh, huyện Xã Tùng Ảnh, huyện C211-N55 02/1964-  
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Nam 1942 huyện Đức 
Thọ,tỉnh Hà Tĩnh 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Đoàn 559 03/1966 

19  

Bà Trần Thị Xanh 

 

 

Nữ 

 

 

1946 

Xã Trung Lễ (nay 

là xã Lâm Trung 

Thủy), huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh, Hà 

Tĩnh 

Xã Trung Lễ, huyện 

Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh 

 

B18 tổng đội 

65 

 

7/1965-8/1967 

 

San lấp hố bom 

20 Ông Bùi Đức Côi  

Nam 

 

1923 

Xã Đức Lạng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạng,huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Lạng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 

C39 QK4 

6/1953-

02/1956 

 

Làm đường phục vụ 

chiển đấu 

21 Ông Nguyễn Trình  

Nam 

 

1950 

Xã Bùi Xá ( nay 

là xã Bùi La 

Nhân), huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Bùi Xá ( nay là 

Xã Bùi La Nhân), 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C555,P18- 

N55-P18 

4/1972 -

11/1972 

 

Làm đường giao 

thông 

22 Ông Trần Tứ Nam 1945 Xã Đức Xá ( nay 

là xã Bùi La 
Nhân), huyện 

Đức Thọ 

Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Xá ( nay là xã 

Bùi La Nhân), huyện 
Đức Thọ 

C753-N75- 

P31-Đ559 

5/1965 -

02/1966 

 

Là đường giao thông 

III HUYỆN CAN LÔC 

1 
Ông Nguyễn Thị 

Thanh Yên 
Nam  1945 

Xã Trường Lộc 

(Nay Xã Kim 

Song Trường, 

Can Lộc, Hà 

Tĩnh)  

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã Trường Lộc (Nay 

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh)  

C553-N55-P18 
07/1965-

'10/1971 

  - 7/1972 - 10/1971 

tham gia TNXP 

-  1972 - 1983 Cơ 

quan bộ công an 

thuộc bộ tỉnh Hà 

Tĩnh, đã mất  

2 Ông Hà Văn Lân Nam 1945 

Xã Trung Lộc 

huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Trung Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trung Lộc huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 
N75-P31-Đ559 

6/1965- 

5/1968 

   -  6/1965 đến 

5/1968 đi thanh niên 

xung phong 

 -  1968 hy sinh 

    

3 
Ông Phan Quốc 

Lâm 
Nam 1948 

Xã Trung Lộc, 
huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 

P75-751-P31-
559-Quảng 

Bình 

02/1965- 

7/1966 

   -  2/1965 - 7/1966 

đi thanh niên xung 
phong 

 -  1966 hy sinh 

    

4 Ông Đinh Xuân Nam 1947 HuyệnThạch Hà, Xã Xuân Lộc huyện Can HuyệnThạch Hà, tỉnh N553-P18 6/1965- 19/6/1965 - 5/1971 
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Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm 

sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

Thiệụ tỉnh Hà Tĩnh Lộc Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 5/1971 đội 25 và 553 - P18-
TNXP 

6/1971 - 6/1989 công 

nhân lái máy kéo xí 

nghiệp cơ khí sữa 

chữa nông nghiệp 

Can Lộc 

7/1989 - 9/2023 nghỉ 

hưu tại xã Xuân Lộc;  

10/2023 ông mất 

5 
Ông Nguyễn Thế 

Linh 
Nam 1943 

Xã Xuân Lộc 

huyện Can Lộc 

tĩnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh  

Thị trấn  Đồng Lộc, 

huyện Can Lộc Tỉnh 

Hà Tĩnh  

Tổng đội 55 
1/1965- 

'4/1975 

7/1965 - 12/1967 đội 

phó C553 sau làm 

đại đội trưởng và Bí 
thư đơn vị TNXP 

556. 

01/1968 - 02/1971 C 

Trưởng- Phó Bí thư 

chi bộ C552 đội 55.  

3/1971 - 6/1973 cán 

bộ kế hoạch đội 55. 

7/1973 đến tháng 

4/1975 cán bộ lao 

động tiền lương Đội 

55 

6 
Ông Trần Văn 

Thiện 
Nam 1947 

Xã Đức Hồng – 

huyện Đức Thọ- 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Đồng Lộc, 

Huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Đồng Lộc, 

Huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh 

C554-N55-P18 
7/1965- 

9/1968 

   Tham gia lực lượng 

Thanh niên xung 
phong từ tháng 

7/1965 đến 9/1968 

thì xuất ngũ về địa 

phương. 

     

7 Ông Trần Đình Bộ Nam 1945 

Xã Phú Lộc 

huyện Can Lộc 

tỉnh Hà tĩnh 

Xã Phú Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà tĩnh 

Xã Phú Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà tĩnh 
N332-P39 

15/8/1968- 

24/5/1971 

1968- 1971 vận 

chuyển vũ khí quân 

trang;  

5/1971 hi sinh 

8 Bà Nguyễn Thị Nữ 1942 Xã Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, huyện Xã Thanh Lộc, huyện C215-N25 06/1965-   Từ 6/1965-03/1966 
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tính 

 

 

Năm 

sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

Kim Xanh huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Đoàn 559 03/1966 Làm tiểu đội trưởng 
Đại Đội 217 

9 Ông Trần Duy Tân Nam 1952 

Xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C537- N53- 

P18 

06/1969-

08/1971 

 - 6/1969- 8/1971  

TNXP làm đội phó 

- 9/1971-02/1973 

Binh nhì chiến sỹ 

-3/1973-3/1974 Binh 

nhất chiến sỹ phân 

đoàn trưởng 

4-1974-8/1974 Đảng 

viến, UV BCH chi 

đoàn 

- 10/1974- 10/1975 
Trung sĩ; A Trưởng 

- 11/1975- 10/2014 

Sản xuất nông nghiệp 

tại địa phương 

10/2024 ông mất 

10 
Ông Trần Xuân 

Thìn 
Nam 1953 

Xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc,huyện  

Can Lộc,tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
  Tổng đội 8 

04/1965-

12/1969 

 Từ 4/1965 - 12/1969 

Chiến sĩ đội viên 

TNXP 

- 1/1970- 3/1970 Kế 

toán chi cục vật tư 

Hà Tĩnh 

- 4/1970-01/1972 

Binh nhì, học viên 
- 2/1972- 6/1983 

tham gia quân đội 

nhân dân Việt Nam 

11 
Ông Nguyễn Hùng 

Tráng 
Nam 1931 

Xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc,tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
 N53-538-P18 

11/1953-

12/1955 

  Từ 11/1953- 

12/1955 Trung đội 

trưởng TNXP phục 

vụ chiến dịch Điện 

Biên Phủ, Tây Bắc 

- 01/1956-12/1959 

làm công tác vận 
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tính 

 

 

Năm 

sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

động sản xuất tại Mỹ 
Lộc, Nam Định 

- 01/1960-1987 công 

tác tại UBMTTQVN 

tỉnh Hà Tĩnh và 

Nghệ Tĩnh 

- năm 1987 về nghỉ 

chế độ tại địa phương 

- từ năm 1988 - 2021 

tham gia các hoạt 

động và sinh hoạt tại 

địa phương 

12 Bà Hoàng Thị Hạnh Nữ 1952 
Xã Thanh Lộc, 
huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

N53-538-P18 
03/1972-
'9/1972 

  -03/1972 - 9/1973 
làm đường giao 

thông 

13 Bà Lê Thị Nga Nữ 1948 

Xã Thanh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
C2-N55-P18 

7/1965-

02/1967 

  - 7/1965-2/1967 

Sữa chữa đường giao 

thông 

14 
Ông Võ Triều 

Chung 
Nam 1935 

Xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thuần Thiện, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Tĩnh 

Xã Thuần Thiện, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
C557.N55.P18 

18/06/1965  -

24/08/1968 

6/1965-1966 Tham 

gia  

Thanh niên Xung 

phong, A trưởng  A7 

đơn vị C211-N55, 

Binh trạm 7 đoàn 

559 đường mòn  Hồ 

Chí Minh  ( khu vực 

Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng trị); Từ 1966-

1967 chuyển về Làm 

nhiệm vụ ở trạm bơm 

Linh Cảm; Đến tháng 

4/1968 Chuyển về 

đơn vị C55;  

8/1968 hy sinh 

15 
Ông Phan Đình 

Hường 
Nam  1933 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

 

 

 

 
Quân khu 4 

06/1/1952-

05/12/1956 

  Từ 06/1/1952 đến 

05/12/1956 đi TNXP 
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tính 

 

 

Năm 
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Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

tỉnh Hà Tĩnh  
 

 

 

 

 

 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

 

 

 

 

 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

ở Quân khu 4 và 
Quân khu Việt Bắc.  

Từ tháng 4/1957 đến 

tháng 8/1958 Bí thư 

đoàn thanh niên xã 

Đại Lộc.  Tháng 

10/1959 đến tháng 

8/1960 Phó chủ 

nhiệm HTX Đại Lộc.  

Tháng 9/1960 đến 

tháng 6/1980 cán bộ 

Ty thuỷ lợi Hà Tĩnh 
qua nhiều chức vụ 

công tác.  Tháng 

7/1980 đến tháng 

3/2019 nghỉ hưu tại 

địa phương.  Ngày 

21/3/2019: Từ trần 

16 

 

Bà Nguyễn Thị 

Xanh 

Nữ 1945 

 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Tổng đội 553 

đội 53 P18 Hà 

Tĩnh 

02/7/1965-

24/6/1968 

  Từ 02/7/1965 đến 

24/6/1968 là TNXP 

tại Tổng đội 553 đội 

53 P18 Hà Tĩnh, hy 

sinh ngày 24/6/1968. 

  Ngày 24/6/1968: hy 

sinh. 

17 Ông Hà Duy Hinh Nam 1924 

 
Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 
Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 
Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C297 đội 40 

02/1953-
4/1959 

  Từ tháng 8/1952 
đến tháng 1/1953 cán 

bộ tuyên huấn tỉnh 

uỷ chuyên trách huấn 

học. 

  Từ tháng 01/1953 

đến tháng 02/1955 

liên chi uỷ viên đội 

TNXP Trung Ương 

phụ trách tuyên huấn 

đội 40 Tây Bắc. 
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Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

  Từ tháng 2/1955 
đến tháng 9/1956 

tham gia cải cách và 

sửa sai. 

  Từ tháng 9/1956 

đến tháng 9/1958 cán 

bộ giáo vụ trường 

đảng trung ương 

Nguyễn Ái Quốc. 

  Từ tháng 12/1958 

đến tháng 01/1960 

cán bộ giảng dạy lý 
luận trường đảng 

tỉnh. 

  Từ tháng 1/1960 

đến tháng 1/1962 học 

lớp lý luận dài hạn 

khoá I trường đảng 

trung ương Nguyễn 

Ái Quốc. 

  Từ tháng 2/1964 

đến tháng 2/1975 chi 

uỷ viên chi bộ cán bộ 

tuyên huấn đảng uỷ 
CT miền tây TW. 

  Từ tháng 2/1975 

đến 12/1976 cán bộ 

tuyên huấn đảng. 

  01/1/1977 cán bộ 

trưởng ban tổng kết. 

18 Ông Lê Văn Xuân Nam 1920 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

  

06/1965-

16/01/1969 

Từ tháng 02/1953 

đến tháng 4/1959 là 

đại đội trưởng phục 

vụ chiến dịch Điện 

Biên, làm cầu đường 

ở Tây Bắc 
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Nơi đăng ký hồ sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

19 Bà Phan Thị Tứ Nữ 1946 

Thị trấn Nghèn, 
huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 553.P18, 

559.P18 

06/1965-
16/01/1969 

Từ 06/1965 đến 
16/01/1969 đi TNXP 

tại tổng đội 553.P18 

và 559.P18 

20 
Bà Nguyễn Thị 

Liên 
Nữ 1952 

Thị trấn Nghèn, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Tổng đội 

538.53.P18 

1971-

18/9/1972 

Từ 1971 đến 

18/9/1972 đi TNXP 

lấp hố bom, thông 

đường, cho xe ra tiền 

tuyến 

21 
Ông Nguyễn Văn 

Nuôi 
Nam 1948 

Xã Nhân Lộc, 

huyện  Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh,  

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, 

huyện  Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C538 - N53 

 - P18 

 3/1970-

4/1975 

Từ ngày 10/3/1970 

đến tháng 12/1972: 

TNXP làm đường 

15A.  

Từ tháng 1/1973 đến 
tháng 30/4/1975: 

Chiến trường Quảng 

Trị 

22 Bà Đoàn Thị Hòa Nữ 1953 

Xã Nhân Lộc, 

huyện  Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, 

huyện  Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, 

huyện  Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C3- N40 - P18 

 2/1972 -

2/1975 

Đội viên TNXP 

chống Mỹ ở đội 40 - 

P18 TNXP Hà Tĩnh 

23 Bà Võ Thị Tần Nữ 1946 

Xã Thiên Lôc 

huyện  Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thiên Lôc huyện  

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thiên Lôc huyện  

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh C52-N55-P18 

7/1966-

7/1968 
Làm đường Ngã Ba 

Đồng Lộc 

24 Bà Võ Thị Hợi Nữ 1948 

Xã Thiên Lôc 

huyện  Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thiên Lôc huyện  

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thiên Lôc huyện  

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh C52 

6/1966-

7/1968 
Làm đường thông xe 

từ Bắc  vào Nam 

25 
Ông Mai Khắc 

Tuyết 
Nam 1947 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, huyện  

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
C553-N55-P18 

 

1965-

26/6/1968  

 - Từ năm 1965 đến 

ngày 26/6/1968 làm 

đường thông xe  

 - Hy sinh năm 1968 

26 Ông Trần Hải Sâm Nam 1946 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 551-

P18 

 
 

01/1965-

9/1969 

 - Từ ngày 26/3/1965 
đến tháng 9 năm 

1969 phục viên chiến 

đấu mở đường rà phá 

bom mìn, sửa đường  

 - Từ trần năm 2020 
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27 Ông Cao Minh Đức Nam 1947 

Xã Yên Lộc, 

huyện  Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Yên Lộc, huyện  

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
C555 N55-P18 

 
 

 

 

 

 

 

7/1965-

2/1971 

- Từ ngày 02/7/1965 
đến ngày 15/12/1968 

ở ngầm Lộc Yên, 

Hương Khê, phà Địa 

Lợi 

 - Từ  ngày 

15/12/1968 đến ngày 

15/02/1971 làm 

đương ở Đồng Lộc, 

Cẩm Xuyên, Hương 

Khê, ngả ba Đồng 

Lộc  
 - Từ ngày 

15/12/1971 đến 

tháng 12/2008 là cựu 

TNXP, làm ruộng 

sản xuất tại xã Khánh 

Vĩnh Yên sau đó từ 

trần năm 2008 

28 Bà Nguyễn Thị Hóa Nữ 1950 

Xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
538-53 

 

 

6/1969-

01/1972 

 - Từ ngày 6/1969 

đến tháng 01 năm 

1972 tham gia TNXP 

 - Từ 1972 đến 2024 

về tại địa phương 

- 5/2024 ông mất 

29 Ông Lê Xuân Minh Nam 1954 

Xã Bình An, 

huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Bình An, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
C531 N53-P18 

 
 

 

3/1971-

08/1974 

 - 3/1971- 8/1974 đi 
TNXP- 8/1974- 

7/1979 Ty giao thông 

Nghệ tĩnh- - 7/1979 - 

1980 Học lái xe 

trường CNKT- 1980 

- 2016 ông nghĩ hưu- 

2017 ông mất 

30 Bà Phan Thị Châu Nữ 1948 

Xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

C 52 - N55- 

P18 

 

5/1967-

06/1968 

Đi TNXP san lấp hố 

bom tuyến đường 

15A, khu vưc Ngã 
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Ba Truông Kén 

IV HUYỆN THẠCH HÀ 

1 Nguyễn Văn ông 

Nhân 

Nam  1943 Xã Thạch Kênh, 

huyện Thạch Hà,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

C531 -N5P18 Tháng 7/1965  

đến 4/1975 

Tháng 7/1965 

 - 4/1975 tham gia 

TNXP 

2 Ông Phạm Xuân 

Hương 

Nam   1933 Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

Việt Tiến, Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phù Việt, (nay là xã 

Việt Tiến), Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

Đội bộ đội 53-

P18 

Tháng 5/1965 

đến 12/1969 

Tháng 5/1965 đến 

12/1969 tham gia 

TNXP 

3 Bà Bùi Thị Kim 

Liên 

Nữ  1948 Xã Phù Việt, (nay 

là xã Việt Tiến), 
Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

Xã Việt Tiến, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là xã 

Việt Tiến), Thạch Hà, 
Hà Tĩnh 

C532-N53-P18 Tháng 6/1967 

đến 7/1970 

Tháng 6/1967 đến 

7/1970 tham gia 
TNXP 

4 Ông Nguyễn Văn 

Bàng 

Nam   1947 Phù Việt, (nay là 

xã Việt Tiến), 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

Xã Việt Tiến, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

Xã Phù Việt, (nay là xã 

Việt Tiến), Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

C1-tiểu đoàn 

23 TNXP 

Tháng 5/1965 

đến 3/1969 

Từ tháng 5/1965 đến 

3/1969 đi TNXP 

Từ 3/1969 - 4/1976  

5 Ông Nguyễn Trọng 

Việt 

 Nam  1938 Thạch Tiến, (nay 

là xã Việt Tiến), 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Tiến, (nay là 

xã Việt Tiến), huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C534 đội 

TNXP 53 

Tháng 7/1965 

đến 25/4/1966 

Tháng 7/1965 tham 

gia TNXP; hy sinh 

năm 1966 

6 Ông Phạm Văn 

Nhàn 

Nam   1934 Xã Thạch Trị, 

huyện Thạch Hà 

Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C551-N55-P18 Năm 1968-

1972 

Từ năm 1968-1972 

tham gia TNXP 

7 Ông Phạm Đình 

Hạp 

Nam   1929 Xã Thạch Trị, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C10-LK4 Năm 1954-

3/1956 

Từ năm 1954-3/1956 

tham gia TNXP 

8 Bà Phan Thị Luận Nữ   1943 Xã Thạch Trị, 
huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

X Thạch Trị, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Trị, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C531-N53-P18 Tháng 
7/1965-

7/1967 

Tháng 7/1965-7/1967 
tham gia TNXP  

9 Ông Nguyễn Văn 

Quỳ 

 Nam 1934 Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 266 

TNXP Trung 

ương 

Tháng 

01/1953- 

12/1954 

Tháng 01/1953- 

12/1954 tham gia 

TNXP 

10 Bà Nguyễn Thị 

Liên 

Nữ  1947 Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C537 N53 P18 Tháng 

01/1969- 

02/1975 

Tháng 01/1969- 

02/1975tham gia 

TNXP 
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11 Ông Bùi Viết Hòa Nam  1941 Xã Thạch Liên, 
huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 
Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

ã Thạch Liên, huyện 
Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại đội 299 
TNXP Hà Tĩnh 

Tháng 
01/1972-

Tháng 

12/1974 

Tháng 01/1972 -
12/1974 tham gia 

TNXP 

12 Ông Nguyễn Hài  Nam 1942 Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

552 tổng đội 

55 P18 Hà 

Tĩnh 

Tháng 

/5/1965- 

30/12/1969 

Tháng 5/1965-1969 

tham gia TNXP 

13 Bà Phạm Thị Cháu Nữ  1948 Xã Thạch Liên, 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

C52 N53 P18 Tháng 

7/1965- tháng 

3/1968 

Từ tháng 7/1965 đến 

tháng 3/1968 tham 

gia TNXP 

14 Ông Hoàng Quốc 

Liên 

 Nam 1950 Xã Nam Điền, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nam Điền, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 555-

55-P18 

Tháng 9/1968 

đến 11/1972  

Từ năm 1968 đến 

năm 1972 tham gia 

TNXP 

15 Bà Hồ Văn Cẩm  Nam  1945 Xã Thạch Lạc, 

Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

C531-N53.P18 Tháng 6/1965 

đến tháng 

8/1967 

Từ tháng 7 1965- 

8/1967 tham gia 

TNXP; Tháng 
9/1967-5/1975 tham 

gia QĐND Việt Nam  

16 Ông Nguyễn Xuân 

Lệ 

Nam  1942 Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

C531-N53-P18 Tháng 7/1965 

đến tháng 

6/1967 

Từ tháng 7/1965 đến 

tháng 6/1967 tham 

gia TNXP; từ 

8/1967-12/1983 tham 

gian QĐND Việt 

Nam  

17 Bà Dương Thị 

Hồng Đính 

 Nữ 1955 Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C476-N40-P18 Tháng 2/1971 

đến tháng 

4/1975 

Từ tháng 2/1971 đến 

tháng 4/1975 tham 

gia Thanh niên xung 

phong 

18 Ông Nguyễn Văn 

Trọng 

 Nam 1945 Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

N53-P18 Tháng 3/1965 

đến 5/1967 

Tháng 3/1965 đến 

5/1967 tham gia 

TNXP; Hy sinh năm 
1967 

19 Ông Hà Văn Hợi Nam  1947 Xã Lưu Vĩnh 

Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N25.BXD67-

Đ559 

Tháng 

07/1965 đến 

2/1966 

Tháng 7/1965 đến 

2/1966 tham gia  

TNXP  

20 Ông Nguyễn Kim Nam  1941 Xã Lưu Vĩnh Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Xã Lưu Vĩnh Sơn, N53-P18 Tháng Từ 09/1968 đến 
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Bách Sơn, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

09/1968 đến 
11/1971 

11/1971 Tham gia 
thanh TNXP tại N53 

–P18 

21 Ông Trần Xuân 

Tùng 

Nam  1947 Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C 532 - P18 Tháng 9/1964 

đến 10/1966 

Tháng 9/1964 đến 

10/1966 tham gia 

TNXP; tháng 

11/1966 đến năm 

1975 giáo viên  

22 Ông Trần Văn 

Niệm 

Nam  1930 Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đoàn thanh niên xung 

phong Trưng Ương 

Đội 36 đơn vị 

271 

Tháng 

01/1953 đến 

11/1955 

Tháng 01/1953 đến 

11/1955 tham gia 

TNXP; 15/11/1955  

đến tháng 12/1958 

công nhân xây dựng 

23 Ông Lê Trọng Quý Nam  1940 Xã Thạch Ngọc, 

huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, Hà tĩnh 

C 553 - TĐ53 - 

D18 

Tháng 6/1965 

đến 10/1972 

Tháng 6/1965 đến 

10/1972 tham gia 
TNXP tháng 11/1972 

đến năm 1975 xí 

nghiệp đường bộ  

24 Ông Nguyễn Văn 

Chắt 

Nam  1947 Xã Thạch Sơn, 

huyện Thach Hà, 

tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

Đại đội 2; đội 

23, ban 67 

Từ tháng 

6/1965 đến 

6/1970 

Tháng 6/1965 đến 

6/1970 tham gia 

TNXP 

25 Ông Trần Văn Quỳ Nam  1947 Xã Thạch Sơn, 

huyện Thach Hà, 

tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

C2- Đ23-Đ559 Từ tháng 

6/1965 đến 

12/1969 

Tháng 6/1965 đến 

12/1969 tham gia 

TNXP 

26 Bà Phạm Thị Tam  Nữ 1955 Xã Sơn Tây, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

C2991. N299. 

P18 

Từ tháng 

9/1972 đến 

4/1975 

Tháng 9/1972 đến 

4/1975 tham gia 

TNXP 

27 Ông Nguyễn Hữu 

Xân 

Nam  1947 Xã Thạch Sơn, 

huyện Thach Hà, 

tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

Xã Thạch Sơn, huyện 

Thach Hà, tỉnh Hả Tỉnh 

C533, tổng đội 

53 

Từ tháng 

7/1965 đến 

4/1975 

Tháng 7/1965 đến 

4/1975 tham gia 

TNXP 

28 Ông Lê Văn Luật   Nam 1932 Xã Đỉnh Bàn, 

huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà tĩnh 

Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh 

Xã Thạch Đỉnh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh 

C409 đội 40 Từ tháng 

02/1954 - đến 
tháng 3/1956 

Tháng 02/1954 đến 

tháng 3/1956 tham 
gia TNXP  

29 Ông Lê Văn Niên  Nam 1933 Xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C292-D34 Tháng 8/1953 

đến tháng 

02/1957 

Tháng 8/1953 đến 

tháng 02/1957 
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30 Ông Trần Y Tuyển Nam  1945 Xã Thạch Long, 
huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Long, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C203, đoàn 
559 

Tháng 
06/1965 đến 

tháng 06/1966 

Tháng 06/1965 đến 
2/1957 tham gia 

TNXP; từ tháng 

2/1957 đến 

30/04/1975 chuyển 

sang QĐNDVN 

31 Ông Trần Văn Nghị  Nam 1932 Xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

C409-N46 Tháng 2/1954 

đến tháng 

10/1956 

Tháng 2/1954 đến 

tháng 10/1956 tham 

gia TNXP 

32 Ông Nguyễn Tất 

Phúc 

 Nam 1952 Phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

- C1 551 P18 Từ tháng 

10/1968 đến 

tháng 11/1972  

Từ tháng 10/1968 

đến tháng 11/1972 

tham gia TNXP 

33 Ông Trần Vinh  Nam 1933 Xã Thạch 

Xuân,Huyện 

Thạch Hà, Tỉnh 
Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân,Huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân,Huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

C40 -đội 46 Tháng 2/1954 

đến tháng 

5/1956 

Tháng 2/1954 - 

5/1956 tham gia 

TNXP 

34 Bà Nguyễn Thị 

Thắng 

 Nữ 1949 Xã Thạch 

Xuân,Huyện 

Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân,Huyện 

Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân,Huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

C555 - p18 

đường 15A - 

Đồng Lộc 

Tháng 9/1968 

đến 10/1973 

Tháng 9/1968 

đến 10/1973, tham 

gia TNXP 

35 Ông Trần Văn Mạo  Nam 1943 Xã Thạch 

Xuân,Huyện 

Thạch Hà,  

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân,Huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Xuân,Huyện 

Thạch Hà, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 53-P18 Tháng 4/1964 

đến  năm 

1968 

Tháng 4/1964 đến 

năm1968 tham gia 

TNXP 

36 Bà Trần Thị Thực Nữ  1949 Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C6 Đại đội 556 

P18, tổng đội 

55 

Tháng 7/1968 

đến tháng 

7/1972 

Từ ngày 02/7/1968 

đến 17/7/1972 tham 

gia TNXP 

37 Ông Trần Bá Tiến Nam  1953 Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C554, Tổng 

đội 55 P18 

Tháng 3/1971 

đến tháng 

3/1973 

Từ tháng 3/1971 đến 

3/1973 tham gia 

TNXP 

38 Ông  Nguyễn Hữu 

Nghị 

Nam  1953 Xã Sơn Lộc, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh  

Xã Ngọc Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

C537-N53-P18 Tháng 3/1971 

đến tháng 
11/1974 

Tháng 3/1971 - 

11/1974 TNXP, từ 
năm 1974 - 1975 

công nhân nông 

trường Thạch Ngọc  

39 Ông Nguyễn Đình Nam  1950 Xã Thạch Long, Xã Ngọc Sơn, huyện Xã Thạch Long, huyện C554 - N55 - Tháng Tháng 09/1968- 



73 

 
 

 

 

TT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Năm 

sinh 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Nơi đăng ký hồ sơ 

 

 

 

Nơi đi TNXP 

 

 

 

Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia TNXP 

(Từ ngày 

…/.../… Đến 

ngày…/…/ 

...) 

 

 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách 

mạng 

Lâm  huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh  

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh P18 09/1968 đến 
tháng  5/1972 

5/1972 tham gia 
TNXP 

V HUYỆN NGHI XUÂN 

1 
Ông Nguyễn Văn 

Tuất 
Nam 1946 

Xã Xuân Hội, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Hội, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh  
 C555N55P18 

Từ tháng 

5/1967- tháng 

7/ 1968 

Từ tháng 5/1967- 

tháng 7/ 1968 Làm 

các tuyến đường ở 

Hà Tĩnh 

2 Bà Phan Thị Biên Nữ 1943 

Xã Xuân Trường, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Trường, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Trường, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

551 P18 
1965 đến 

1969 

1965 đến 1969 Làm 

đường 

3 Bà Vương Thị Tý Nữ 1948 

Xã Xuân Trường, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Xuân Trường, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Trường, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

557P18, N55 
Từ 6/1968 

đến 4/1971 

6/1968 đến 4/1971 

làm đường 

4 
Ông Đặng Xuân 

Năm 
Nam 1944 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C551-Tổng đội 

55-P18 

Từ 6/1965 

đến 10/1967 

Từ 6/1965 đến 

10/1967 bốc dỡ hàng 

cho Binh trạm 9 

5 
Bà Võ Thị Hồng 

Tân 
Nữ 1954 

Xã Xuân Viên, 
huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 2997-

P18 

Từ 10/1972  

đến 4/1975 

Từ 10/1972 đến 
4/1975 đại đội phó 

đại đội 2997-P18 

TNXP 

6 Ông Lê Hữu Điền Nam 1924 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại đội 299 

Từ 9/1953  

đến 7/1957 

Lấp hố bom làm 

đường thông xe 

7 Ông Võ Văn Xoan Nam 1947 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 551 

Tổng đội 55 

P18 

Từ 7/1965  

đến 9/1973 
Đại đội trưởng 

8 
Bà Trần Thị Ngọc 

Lan 
Nữ 1955 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

C2997 Tổng 

đội 299 P18 

Từ 10/1972  

đến 5/1975 

Trung đội trưởng 

TNXP 

9 Ông Phan Thanh Sơn Nam 1948 

Xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại đội 551 

Tổng đội 55 
P18 

Từ 4/1965  

đến 11/1967 

Phục vụ giao thông 

vân tải A trưởng 

10 Bà Nguyễn Thị Vân Nữ 1948 
Xã Xuân Liên, 

huyện Nghi Xuân, 

Xã Xuân Liên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Xuân Liên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
C55-P18 

15/7/1965 đến 

18/09/1968 

Lấp hố bom, mở 

đường 
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tỉnh Hà Tĩnh 

11 Ông Lê Hải Đường Nam 
7/8/193

6 

Xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

C556.557- 

N55-P18 

Từ 15/7/1965  

đến 

00/12/1974 

Từ 15/7/1965 đến 
00/12/1974 hoạt 

động làm nhiệm vụ 

san lấp hố bom làm 

đường giao thông. 

VI HUYỆN CẨM XUYÊN 

1 
 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
Nữ 1941 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tổng đội 73 
 Từ 06/1965 

đến 07/1970 

Từ 06/1965 đến 

07/1970 tham gia 

thanh niên xung 

phong 

2 
Ông Nguyễn Đình 

Liệu 
Nam 1941 

Xã Cẩm Bình, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C2N31-Đoàn 

559 

Từ 4/1964 

đến 12/1967 

Từ 4/1964 đến 

12/1967 tham gia 

thanh niên xung 

phong làm nhiệm vụ 

mở đường  

3 
Liệt sỹ Nguyễn Thị 
kỷ 

Nữ 1949 
Xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

C555-N55-P18 
Từ 11/1968-
11/11/1972 

Liệt sỹ 

4 
Ông Nguyễn Trọng 

Hiển 
Nam 1951 

Xã Cẩm Dương, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Cẩm Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 55TNXP 

P18 

Từ 09/1968 

và hi sinh 

ngày 

25/04/1970 

Từ 09/1968 đến 

25/4/1970 tham gia 

TNXP tại Công 

trường giao thông tài 

Kỳ Anh – Hà Tĩnh 

VII THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

1 Ông Trần  Viết Tư Nam 1929 

Phường Bắc Hà,  

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Bắc Hà,  

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Bắc Hà,  

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

C23-Đ55 2 năm 4 tháng 

Từ 01/1965-05/1967 

tham gia TNXP tại 

đơn vị C23 đoàn 55; 

2 Bà Phan Thị Tâm Nữ 1948 

Xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Tổng đội 53   

02/5/1966 đến 

18/01/1967: Làm 

đường giao thông 

3 Bà Nguyễn Thị Sỹ Nữ 1948 

Xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 55, 

P18 đại đội 

554 

  

15/01/1967 đến 

13/11/1972: Làm 

đường tại khu vực 
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Tĩnh Khe Lang, Vực 
Trống 

4 
Bà Nguyễn Thị 

Liệu 
Nữ 1947 

Xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Công nhân 

giao thông 

Huyện Thạch 

Hà 

  
01/1967 đến 

13/7/1968: TNXP 

5 Bà Lê Thị Hương Nữ 1946 

Xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Tổng đội 53   

02/5/1966 đến 

8/4/1967: Làm 

đường giao thông 

6 Bà Nguyễn Thị Lan Nữ 1945 

Xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Tổng đội 53   

02/5/1966 đến 

8/4/1967: Làm 

đường giao thông 

7 
Ông Nguyễn Xuân 
Minh 

Nam 1941 

Xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

C203, đội 25 
Đoàn 559 

  

05/1965 đến 1968: 

Làm đường giao 
thông 

8 Ông Trần Khánh Nam 1930 

Phường Hà Huy 

Tập, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

256   

4/1952-6/1954: 

TNXP chống Pháp 

sau làm công nhân 

cầu đường 

9 
Ông Nguyễn Văn 

Minh 
Nam 1950 

Xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Hạ, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 
N552-N55-P18   

3/1971-9/1972: 

TNXP được công 

nhận là Liệt sỹ 

10 Bà Trần Thị Nhị Nữ 1947 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đoàn 559, tỉnh 

Quảng Bình 
  

1965-3/7/1968: 

TNXP được công 

nhận là Liệt sỹ 

11 Ông Trần Danh Phú Nam 1942 

Xã Thạch Bình 

thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C553-N53-P18 
5 năm, 11 

tháng 

07/7/1965-
17/6/1971: Bí thư chi 

bộ 553 

12 
Ông Nguyễn Cao 

Hoài  
Nam 1947 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
C3-P18-N53   

15/8/1965-

18/8/1966: Chiến sỹ 
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Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Tĩnh Tĩnh TNXP 

13 
Ông Trần Hữu 

Cảnh 
 Nam 1934 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trung đội độc 

lập phá bom nổ 

chậm đường 

12 

2 năm 10 

tháng 

12/1952-10/1955: 

Phá bom 

14 
Ông Trần Danh 

Báu 
Nam 1930 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trung đội độc 

lập phá bom nổ 

chậm đường 

12 

2 năm 10 

tháng 

12/1952-10/1955: 

Phá bom 

15 Bà Trần Thị Cương  Nữ 1929 

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trung đội độc 

lập phá bom nổ 

chậm đường 

12 

2 năm 10 

tháng  

12/1952-10/1955: 

Phá bom 

16 
Ông Trương Văn  
Nậm 

Nam 1930 

Phường Thạch 

Linh, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

C409 -  Đ 11 2 năm 2/1954 - 02/1956 

17 
Ông Phạm Hữu 

Thứ 
Nam 1930 

Phường Thạch 

Linh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đường tám 

nam Lào 
3 năm 

10/1967- 10/1970:  

D48 Hà Tĩnh 

18 
Ông Nguyễn Văn 

Hiếu  
Nam 1944 

Xã Đồng Môn, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Đồng Môn,thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đồng Môn,thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C3D3 đoàn 

559 
  

16/5/1965 đến 

12/1967: TNXP mở 

đường Trường Sơn  
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